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1. MỞ  ĐẦU 
1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Khu vực nghiên cứu (KVNC) nằm dọc 02 tuyến sông Hậu và sông Cổ Chiên thuộc 

phường Long Đức, Hoà Minh và các xã An Phú Tân, Nhị Long, Hưng Mỹ, Hoà Minh, 

Vinh Kim, Long Hoà, Mỹ Long, Long Hữu, Long Vĩnh, Đại An, Hàm Giang, Lưu 

Nghiệp Anh, Phong Thạnh và xã Tân Hoà với 03 cửa sông Cổ Chiên, Cung Hầu, Định 

An và giáp biển rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương trước thiên tai như: Sạt lở bờ sông, 

sụt lún, ngập lụt, biến đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng (NBD). KVNC trước kia 

là vùng cửa sông, ven biển của tỉnh Trà Vinh cũ (bây giờ là tỉnh Vĩnh Long sau sáp 
nhập) trong thời gian qua được sự quan tâm đầu tư của Trung ương, sự nỗ lực của chính 

quyền và nhân dân địa phương, kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng của các địa phương ven 

sông, ven biển đã có những phát triển đáng ghi nhận. Theo Nghị quyết 01/NQ-HĐND 

ngày 27/02/2023 về việc thông qua quy hoạch phát triển tỉnh Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh 

Long) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, toàn tỉnh ưu tiên phát triển kết cấu 

hạ tầng nông thôn, tăng cường xã hội hóa đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng để phục 

vụ mục tiêu phát triển các loại hình du lịch như: Văn hóa - lễ hội, biển, sinh thái miệt 

vườn và kết hợp đầu tư nông nghiệp và phát triển du lịch,…  

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, dưới áp lực phát triển kinh tế - xã hội từ phía 

thượng nguồn sông Mê Kông, bùn cát phía thượng nguồn bị giữ lại có thể gây xói sâu 

(hạ thấp) lòng dẫn sông phía hạ lưu kéo theo mực nước chân triều hạ lưu bị biến dạng 

theo làm ảnh hưởng đến sạt lở bờ sông, đê bao, bờ bao, cửa cống nghiêm trọng và khai 

thác tài nguyên nước phục vụ cho nông nghiệp, thủy sản và dân sinh  ở đồng bằng sông 

Cửu Long (ĐBSCL), tỉnh Vĩnh Long nói chung và KVNC nói riêng. BĐKH-NBD ngày 
càng diễn biến bất thường, mực nước năm sau cao hơn năm trước và sụt lún đồng bằng 

trầm trọng dẫn đến các cực trị mực nước không ngừng gia tăng gây nguy cơ ngập lụt 

nặng, sạt lở bờ sông và bờ bao vùng ven sông, ven biển cao hơn và khả năng tiêu thoát 

nước, giảm ngập úng kém hơn. Các hoạt động khai thác do con người gây ra như: Khai 

thác cát, lấn chiếm và xây dựng công trình ven sông, trong phạm vi an toàn đê bao, bờ 

bao và nuôi trồng thuỷ sản, khai thác nước dưới đất… làm cho vấn đề sạt lở bờ sông 

nghiêm trọng hơn, bờ sông bị hạ thấp do sụt lún, hạ tầng và đường giao thông bị lún gây 

mất an toàn đê bao, bờ bao, cửa cống ngày càng kém đi. 

Hệ thống đê bao, bờ bao là công trình đa mục tiêu nhằm bảo vệ an toàn cho người 

dân, cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, đồng thời biết tận dụng công trình kiểm soát lũ 

để lấy phù sa, thủy sản và vệ sinh đồng ruộng. Nhiều năm qua, bằng nguồn vốn của 

Trung ương, tỉnh Vĩnh Long đã đầu tư, xây dựng nhiều công trình đê, kè ven biển, đê 

bao kết hợp giao thông ven sông để chắn sóng, ngăn triều cường. Do nguồn kinh phí 

đầu tư theo từng giai đoạn, một số công trình không được thực hiện đồng bộ nên tình 

trạng sạt lở chưa được khắc phục hoàn toàn. Tình hình thiên tai, BĐKH, triều cường 
dâng cao, dòng chảy mạnh ngày càng diễn biến phức tạp đã gây vỡ bờ bao, hư hỏng cửa 

cống và ngập lụt ven sông phía ngoài đê bao, các hoạt động giao thông thuỷ trên các con 

sông đã tạo nên những đợt sóng mạnh vỗ vào bờ bao chủ yếu đất đắp bở rời làm cho 

nhiều đoạn bờ bao và một số cửa cống tại khu vực cửa sông ven biển  tỉnh Vĩnh Long. 

Chính điều này đã gây ra sạt lở nghiêm trọng có xu hướng ăn sâu vào phạm vi bên trong, 

đe dọa đến tính mạng, gây thiệt hại về tài sản, nhà ở, cơ sở hạ tầng và hoa màu của nhiều 

hộ dân. Vì vậy, vấn đề đảm bảo an toàn các tuyến đê bao, bờ bao, cửa cống ở các cửa 

sông, ven biển đang mất ổn định là vấn đề cần thiết và cấp bách. 

Hiện nay, hệ thống công trình thủy lợi ở tỉnh Vĩnh Long và KVNC đã tương đối 
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khép kín nhưng quá trình điều tiết nước ra khi lũ rút còn khó khăn nên hệ thống đê, bờ 
bao thường xuống cấp và cần tu sửa thường xuyên. Về sạt trượt mái bờ bao, cửa cống: 

Tốc độ sạt trượt diễn ra nhanh hơn, nhất là khi triều cường dâng cao và xu hướng tiến  

sát đến chân các tuyến bờ bao hiện hữu và hạ lưu các cống đầu mối. Xu thế này tiếp tục 

diễn ra sẽ gây ảnh hưởng lớn đến ổn định bờ sông, toàn bộ hệ thống bờ bao và quá trình 

vận hành các cống điều tiết. Hoạt động khai thác và lấn chiếm hành lang an toàn t rên hệ 

thống đê bao kết hợp đường ở KVNC đã tạo ra tải trọng lớn lên đê bao, gây hư hỏng và 

lún bề mặt, sau thời gian cao trình đỉnh và kết cấu hệ thống đê bao sẽ bị ảnh hưởng và 

suy giảm chức năng bảo vệ vùng sản xuất phía trong nội đồng. Chính vì vậy, ch ính 

quyền các địa phương và nhân dân nhiều lần gia cố, khắc phục tạm thời hạn chế tình 

trạng sạt lở, tuy nhiên, các giải pháp sử dụng vật liệu là các bao cát đựng trong các túi 

nilong, tuổi thọ không cao, biện pháp khắc phục thiếu tính tổng thể và chưa đán h giá 

được diễn biến trong tương lai. Vấn đề đặt ra là kết cấu đê, kè bảo vệ cửa cống như hiện 

tại có khả năng đảm bảo ổn định hay không, với những nguy cơ do xói lở, triều cường 

kết hợp sụt lún đất, sự xâm lấn của dòng chảy sông do xói lở đến sát chân bờ bao, bờ 

sông kết hợp sóng gió thì kết cấu mái bằng đất có đảm bảo chống chịu được hay không 
trong tương lai. Có cần thiết phải điều chỉnh tuyến đê và nâng cấp kết cấu (độ bền, vật 

liệu, cao trình đỉnh đê) của đê bao và thiết kế giải pháp kè mới để bảo vệ c ửa cống hay 

giữ nguyên như hiện trạng. Do đó rất cần thiết phải đánh giá hiện trạng tuyến đê bao 

vùng cửa sông, ven biển và nghiên cứu cơ sở khoa học định hướng nhằm nâng cấp độ 

ổn định đê bao, thích ứng với khả năng tác động của các yếu tố triều cường, sụ t lún, xói 

lở. Từ đó giúp tỉnh đề xuất các danh mục dự án nhằm nâng cấp xây dựng tuyến đê bao 

theo từng giai đoạn ưu tiên đầu tư.  

Hiện nay, địa phương chưa có bản đồ trực tuyến để theo dõi và trích dẫn các vị trí 

sạt lở theo từng năm và đánh giá nguy cơ sạt trượt đê bao, bờ bao, cửa cống trong tương 

lai. Điều này đã làm cho chính quyền địa phương rất khó khăn trong vấn đề đánh giá 

đoạn nào là xung yếu cần có giải pháp khẩn cấp trong tương lai gần trước các ảnh hưởng 

ngày càng lớn của triều cường - NBD, mưa cực đoan, sạt lở bờ sông. Bên cạnh đó, hệ 

thống tài liệu về sụt lún đê bao, đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố liên quan đến đê bao, bờ  

bao, cửa cống trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế. Dẫn đến, khi triển khai khắc phục hoặc 
lập kế hoạch cho các dự án tôn tạo, nâng cấp, làm mới hệ thống đê bao ven sông lớn gặp 

nhiều khó khăn. Vì vậy, để có cơ sở khoa học phục vụ cho việc đầu tư nâng cấp hệ  thống 

đê bao ven sông Hậu, Cổ Chiên, các cửa sông Cổ Chiên, Cung Hầu, Định An và ven 

biển tỉnh Vĩnh Long (ngoài hệ thống thuỷ lợi hiện hữu) thì việc nghiên cứu đề tài khoa 

học “Rà soát, đánh giá mức độ an toàn của hệ thống đê bao, bờ bao, cửa cống vùng cửa 

sông ven biển do xói lở, triều cường và đề xuất giải pháp đảm bảo khả năng chống chịu 

trong giai đoạn 2025-2035 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” là rất cần thiết, giúp giải quyết 

vấn đề phòng chống thiên tai, bảo vệ sản xuất và đời sống của người dân . 

1.2.  MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

Mục tiêu tổng quát: Đánh giá được hiện trạng, xác định rõ nguyên nhân và đề 

xuất giải pháp đảm bảo an toàn các tuyến đê bao, bờ bao, cửa cống ở cửa sông ven biển 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2025-2035 nhằm góp phần ổn định sản xuất nông 

nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Đánh giá được hiện trạng hệ thống đê bao, bờ bao, cửa cống ở cửa sông ven biển 
và các nguyên nhân gây mất an toàn tuyến đê bao, bờ bao, cửa cống trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh; 

- Đề xuất được giải pháp đảm bảo an toàn tuyến đê bao, bờ bao, cửa cống trên từng 
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vùng cửa sông ven biển tỉnh Trà Vinh; 
- Thiết kế giải pháp công nghệ kè tuyến đê bao, bờ bao, cửa cống an toàn cho từng 

vùng cửa sông ven biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

1.3. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

1.3.1. Phạm vi nghiên cứu 

Triển khai trên hệ thống đê bao, bờ bao, cửa cống dọc 02 tuyến sông Hậu và sông 

Cổ Chiên thuộc phường Long Đức, Hoà Minh và các xã An Phú Tân, Nhị Long, Hưng 

Mỹ, Hoà Minh, Vinh Kim, Long Hoà, Mỹ Long, Long Hữu, Long Vĩnh, Đại An, Hàm 

Giang, Lưu Nghiệp Anh, Phong Thạnh, Tân Hoà thuộc tỉnh Vĩnh Long (khu vực tỉnh 

Trà Vinh cũ). 

1.3.2. Đối tượng nghiên cứu 

Như mục tiêu đề cập ở trên, đối tượng nghiên cứu của đề tài là (1) Hệ thống đê 

bao, bờ bao, cửa cống vùng cửa sông ven biển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (khu vực 

tỉnh Trà Vinh cũ); (2) Các yếu tố tự nhiên chế độ mực nước, dòng chảy, địa chất, địa 

hình ảnh hưởng đến an toàn hệ thống đê bao, bờ bao, cửa cống. 

1.4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

STT 
Các nội dung, công việc chủ yếu cần được 

thực hiện 
Kết quả đạt được  

1 
Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh và dự toán 

nhiệm vụ KH&CN 

Tập thuyết minh đề tài+ 

dự toán 

2 

Nội dung 1: Điều tra hiện trường, phân tích hiện 

trạng hệ thống đê bao, bờ bao, cửa cống ở cửa 

sông ven biển tỉnh Trà Vinh và khảo sát bổ sung 

mới tài liệu địa hình 

  

3 

Nội dung 2: Xây dựng mô hình toán tính toán 
mô phỏng chế độ mực nước, dòng chảy khi xảy 

ra trường hợp triều cường và nước biển dâng có 

thể uy hiếp đến an toàn đê bao, bờ bao, cửa 

cống (hiện trạng) tỉnh Trà Vinh 

Tập báo cáo, số liệu, kết 

quả tính toán 

4 

Nội dung 3: Đánh giá mức độ an toàn hiện trạng 

và xác định các nguyên nhân gây mất ổn định 

hệ thống đê bao, bờ bao, cửa cống ở cửa sông 

ven biển tỉnh Trà Vinh 

Tập báo cáo, số liệu 

5 

Nội dung 4: Đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn 

cho hệ thống đê bao, bờ bao, cửa cống ven sông 

lớn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2025-2035 

Tập báo cáo và dữ liệu 

6 

Nội dung 5: Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu và bản 

đồ số hóa cho hệ thống đê bao, bờ bao, cửa cống 

ở cửa sông ven biển tỉnh Trà Vinh 

Tập báo cáo, số liệu,  

bản đồ 

7 
Nội dung 9: Xây dựng báo cáo tổng kết, báo cáo 

tóm tắt của đề tài 

Tập báo cáo, tài liệu, số 

liệu, kết quả, phụ lục 

 

1.5. SẢN PHẨM ĐẠT ĐƯỢC CỦA ĐỀ TÀI 

- Sản phẩm Dạng II: 
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TT Tên sản phẩm 

Yêu cầu khoa học cần đạt 

Ghi chú Theo thuyết minh và 

hợp đồng 

Thực tế đạt được 

1 Bộ cơ sở dữ liệu 
về: 

- Hệ thống thông 
tin, tư liệu hiện 
có về dân sinh, 

kinh tế - xã hội, 
tự nhiên (địa 

hình, địa chất, 
thuỷ hải 
văn,…),… của 

hệ thống đê bao, 
bờ bao, cửa 

cống khu vực 
cửa sông ven 
biển tỉnh Trà 

Vinh được thu 
thập. 

- Các kết quả 
điều tra, khảo sát 
hiện trạng và đo 

đạc bổ sung mới 
tài liệu địa hình. 

- Trình bày rõ ràng, khoa 
học, trực quan và có hệ 

thống theo các tiêu chí cụ 
thể; các tài liệu - số liệu 
có nguồn gốc rõ ràng, độ 

tin cậy cao. 
- Đảm bảo độ tin cậy; 

Khối lượng khảo sát đầy 
đủ. 

- 01 Bộ cơ sở dữ liệu, 
bao gồm: Tập tin mềm, 

tập tin số (thể hiện trên 
bản đồ số và WebGIS), 
Tập tin hình ảnh và 

video. 
- 01 Báo cáo Thu thập 

tài liệu và kết quả khảo 
sát địa hình. 

Đạt 

2 Báo cáo điều tra, 
phân tích hiện 
trạng hệ thống 

đê bao, bờ bao, 
cửa cống ở khu 

vực cửa sông 
ven biển tỉnh 
Trà Vinh. 

Đánh giá rõ thực trạng hệ 
thống đê bao, bờ bao, cửa 
cống từng khu vực nghiên 

cứu. 

01 Báo cáo đã tổng hợp 
các kết quả điều tra hiện 
trạng và phân tích được 

mức độ chất lượng của 
hệ thống đê bao, bờ bao, 

cửa cống ở khu vực 
nghiên cứu. 

Đạt 

3 Báo cáo kết quả 
khảo sát bổ sung 

mới địa hình 
trên 04 khu vực 
1, 2, 3, 4 (kèm 

bộ số liệu) trên 
địa bàn tỉnh Trà 

Vinh. 

Nêu rõ khối lượng khảo 
sát, vị trí khảo sát, hình 

ảnh khảo sát, phương 
pháp khảo sát, kết quả 
khảo sát và nhận xét, 

đánh giá độ tin cậy của 
kết quả. 

01 Báo cáo kết quả khảo 
sát địa hình 04 khu vực 

nghiên cứu, thể hiện rõ 
khối lượng, vị trí, độ tin 
cậy số liệu điều tra để 

đầu vào cho các sản 
phẩm sau và có tập bản 

vẽ mặt cắt ngang địa 
hình (tập tin giấy và tập 
tin số). 

Đạt 

4 Báo cáo phân 
tích, đánh giá 

mức độ an toàn 
của các đoạn đê 
bao, bờ bao, cửa 

cống trên từng 
vùng cửa sông 

Thể hiện được vị trí, 
phạm vi, quy mô, mức độ 

an toàn của hệ thống đê 
bao, bờ bao, cửa cống 
từng khu vực nghiên cứu. 

- 01 Báo cáo đã thể hiện 
được vị trí, phạm vi, quy 

mô, mức độ an toàn của 
hệ thống đê bao, bờ bao, 
cửa cống từng khu vực 

nghiên cứu theo các tiêu 
chuẩn Việt Nam và cơ 

sở khoa học. 

Đạt 
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TT Tên sản phẩm 

Yêu cầu khoa học cần đạt 

Ghi chú Theo thuyết minh và 

hợp đồng 

Thực tế đạt được 

ven biển tỉnh 
Trà Vinh. 

- Chi tiết hoá mức độ an 
toàn hệ thống đê bao, bờ 

bao, cửa cống trên nền 
bản đồ số. 

5 Báo cáo kết quả 

mô hình toán mô 
phỏng những tác 

động điển hình 
(sụt lún, ngập 
lụt, xói ngầm, 

sạt lở) gây mất 
an toàn hệ thống 

đê bao, bờ bao, 
cửa cống vùng 
cửa sông, ven 

biển tỉnh Trà 
Vinh. 

- Nêu rõ số liệu, phần 

mềm tính toán mô phỏng. 
- Mô phỏng mức độ ảnh 

hưởng của triều cường và 
nước biển dâng đến hệ 
thống đê bao, bờ bao, cửa 

cống bằng mô hình MIKE 
21/3 coupled model FM; 

Mô phỏng sạt lở, xói 
ngầm bằng phần mềm 
Geostudio; Kế thừa kết 

quả tính toán sụt lún, 
ngập lụt từ các nghiên 

cứu khác: GIZ 2019, Bộ 
Tài nguyên và Môi 
trường 2020, Sở Tài 

nguyên và Môi trường 
tỉnh Trà Vinh (dự án 

AMD Trà Vinh 2018); 
- Kiểm định và hiệu chỉnh 
mô hình đảm bảo độ chặt 

chẽ, đảm bảo độ chính 
xác; 

- Cập nhật được các công 
trình đê kè, cửa cống, 
sông - kênh lớn, đầy đủ 

chính xác; 
- Đánh giá cập nhật đầy 

đủ điều kiện biên về 
trường hợp triều cường và 
nước biển dâng trong tính 

toán; 
- Báo cáo có tính logic, 

khoa học cao, trình bày 
đúng định dạng, hình ảnh 
trường dòng chảy thể hiện 

rõ, đảm bảo cả chất lượng 
phổ màu và số lượng 

trang trình diễn với các 
thời điểm điển hình. 

01 Báo cáo kết quả mô 

hình toán mô phỏng 
những tác động điển 

hình (sụt lún, ngập lụt, 
xói ngầm, sạt lở) gây 
mất an toàn hệ thống đê 

bao, bờ bao, cửa cống 
vùng cửa sông, ven biển 

tỉnh Trà Vinh. 
- Ghi rõ số liệu, phần 
mềm tính toán mô 

phỏng. 
- Đã cập nhật được các 

công trình đê kè, cửa 
cống, sông - kênh lớn, 
đầy đủ chính xác; Đánh 

giá cập nhật đầy đủ điều 
kiện biên về trường hợp 

triều cường và nước 
biển dâng trong tính 
toán. 

- Kiểm định và hiệu 
chỉnh mô hình đảm bảo 

độ chặt chẽ, đảm bảo độ 
chính xác. 
- Đã mô phỏng mức độ 

ảnh hưởng của triều 
cường và nước biển 

dâng đến hệ thống đê 
bao, bờ bao, cửa cống 
bằng mô hình MIKE 

21/3 coupled model FM, 
giúp nghiên cứu xác 

định được các mức độ 
mực nước hiện trạng và 
tương tai để làm căn cứ 

cho các thiết kế công 
trình đê bao, bờ bao ở 

khu vực nghiên cứu. 
- Đã kế thừa kết quả 
nghiên cứu mô phỏng 

sạt lở bờ sông từ các 
nghiên cứu đã triển khai 

ở khu vực nghiên cứu. 

Đạt 
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TT Tên sản phẩm 

Yêu cầu khoa học cần đạt 

Ghi chú Theo thuyết minh và 

hợp đồng 

Thực tế đạt được 

- Đã kế thừa kết quả tính 
toán sụt lún từ các 

nghiên cứu khác: GIZ 
(2019), Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường (2020) và 

thực hiện mô phỏng 
ngập lụt theo các kịch 

bản năm điển hình và 
cực đoan có ảnh hưởng 
của BĐKH-NBD. 

6 Báo cáo đánh 
giá mức độ an 

toàn hiện trạng 
và phân tích, 
đánh giá các 

nguyên nhân tác 
động đến mất ổn 

định hệ thống đê 
bao, bờ bao, cửa 
cống (có đánh 

giá mức độ tác 
động cho từng 

vùng chi tiết) 
tỉnh Trà Vinh. 

- Phải làm rõ được mức 
độ an toàn của các khu 

vực nghiên cứu qua công 
tác kiểm tra hiện trường, 
công tác quản lý vận 

hành. 
- Đánh giá đúng nguyên 

nhân, cơ chế và các yếu tố 
chính gây xói lở tại các 
khu vực nghiên cứu, nêu 

rõ nhân tố nào là chính.  
- Xem xét đến các nguyên 

nhân ở tương lai đến năm 
2035. 

01 Báo cáo: 
- Trình bày được mức độ 

an toàn của các khu vực 
nghiên cứu qua công tác 
kiểm tra hiện trường, 

công tác quản lý vận 
hành. 

- Đánh giá được nguyên 
nhân, cơ chế và các yếu 
tố chính gây xói lở tại 

các khu vực nghiên cứu, 
nêu rõ nhân tố nào là 

chính. 
 

Đạt 

7 Báo cáo đề xuất 

giải pháp đảm 
bảo an toàn hệ 

thống đê bao, bờ 
bao, cửa cống 
vùng cửa sông, 

ven biển tỉnh 
Trà Vinh giai 

đoạn 2025 - 
2035. 

Các giải pháp công trình 

và phi công trình hợp lý, 
hiệu quả, khả thi được đề 

xuất. 

01 Báo cáo trình bày rõ 

các giải pháp công trình 
và phi công trình hợp lý, 

hiệu quả, khả thi và có 
luận cứ khoa học chặt 
chẽ. 

Đạt 

8 Báo cáo và hồ sơ 

bản vẽ thiết kế 
sơ bộ các giải 

pháp kỹ thuật 
cho từng vùng 
khác nhau. 

- Tuyến công trình hợp lý, 

phù hợp xu thế biến động 
bờ sông; 

- Kết cấu công trình phù 
hợp đảm bảo mỹ quan, 
tiết kiệm, ổn định và ít 

gây ảnh hưởng khu vực 
lân cận, cao trình phù hợp 

với mực nước biến đổi 
khí hậu; 
- Kết cấu rõ ràng, đủ cao 

trình và kích thước (có 
tính kế thừa); 

- 01 Báo cáo trình bày về 

cơ sở thiết kế, các tuyến 
và kết cấu công trình 

khoa học, hợp lý và có 
bảng đề xuất thứ tự ưu 
tiên, suất đầu tư. 

- Hồ sơ bản vẽ thiết kế 
sơ bộ các giải pháp kỹ 

thuật cho từng vùng 
khác nhau. 

Đạt 
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TT Tên sản phẩm 

Yêu cầu khoa học cần đạt 

Ghi chú Theo thuyết minh và 

hợp đồng 

Thực tế đạt được 

- Bản vẽ có thứ tự ưu tiên 
đầu tư xây dựng và suất 

đầu tư xây dựng. 

9 Tập bản đồ số 
hóa về tuyến đê 

bao, mức độ an 
toàn hệ thống đê 

bao, bờ bao, cửa 
cống,… (Tỷ lệ 
1/25.000) 

- Bản đồ giấy dạng 
ATLAS chính xác và đầy 

đủ, tuân thủ theo quy định 
hiện hành của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 
- Bản đồ trực tuyến được 
số hóa trên nền WebGis 

dễ truy cập, đủ thông tin, 
trực quan. 

01 tập bản đồ giấy, 01 
bộ bản đồ số và thể hiện 

trên nền WebGIS. 

Đạt 

10 Tập bản đồ số 
hóa về kết quả 
mô phỏng mức 

độ ngập lụt 
trong kịch bản 

hiện trạng của 
hệ thống đê bao 
(năm điển hình 

và cực đoan). 
(Tỷ lệ 1/25.000) 

- Bản đồ giấy dạng 
ATLAS chính xác và đầy 
đủ, tuân thủ theo quy định 

hiện hành của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. 

- Bản đồ trực tuyến được 
số hóa trên nền WebGis 
dễ truy cập, đủ thông tin, 

trực quan. 

01 tập bản đồ giấy, 01 
bộ bản đồ số và thể hiện 
trên nền WebGIS. 

Đạt 

11 Tập bản đồ số 
hóa dự báo về 
khả năng rủi ro, 

mức độ an toàn 
hệ thống đê bao, 

bờ bao, cửa 
cống vùng cửa 
sông, ven biển 

tỉnh Trà Vinh 
giai đoạn 2025-

2035. (Tỷ lệ 
1/25.000) 

- Bản đồ giấy dạng 
ATLAS chính xác và đầy 
đủ, tuân thủ theo quy định 

hiện hành của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. 

- Bản đồ trực tuyến được 
số hóa trên nền WebGis 
dễ truy cập, đủ thông tin, 

trực quan. 

01 tập bản đồ giấy, 01 
bộ bản đồ số và thể hiện 
trên nền WebGIS. 

Đạt 

12 Báo cáo tổng 

hợp kết quả đề 
tài (gồm báo cáo 

chính và báo cáo 
tóm tắt). 

- Thể hiện được phương 

pháp luận, tiếp cận để giải 
quyết vấn đề, có tính 

logic giữa các nội dung. 
- Thể hiện cơ bản nội 
dung của Báo cáo tổng 

kết khoa học và kỹ thuật, 
giải quyết mục tiêu của đề 

tài, đáp ứng yêu cầu của 
đơn vị đặt hàng. 

01 Báo cáo tổng hợp kết 

quả đề tài trình bày đầy 
đủ, khoa học, chặt chẽ 

về các kết quả nghiên 
cứu và làm nổi bật các 
kết quả đạt được cho 

mục tiêu đề tài. 

Đạt 

 

- Sản phẩm Dạng III và Đào tạo: 
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STT 
Tên sản 

phẩm 

Yêu cầu khoa học cần 

đạt trong Thuyết minh 
Kết quả đạt được 

Ghi 

chú 

I. Bài báo 
02 bài báo, đạt các tiêu chí 

của bài báo khoa học.  

Đăng trên các Tạp chí khoa 

học công nghệ chuyên 

ngành theo danh sách do 

Hội đồng Giáo sư nhà nước 

phê duyệt và tạp chí khoa 

học quốc tế (tập tin mềm 

đính kèm). 

 

1 Bài 1 

Tên bài: “The influence of 

roughness coefficient on 

hydrodynamic 

simulations: a Case Study 

at the Co Chien estuary, 

Mekong delta”. 

Tác giả: Nguyễn Thị Kim 

Thảo, Lê Văn Tuấn 

Journal of the Polish 

Mineral Engineering 

Society, 16.p, 

http://doi.org/10.29227/IM-

2025-01-02-022 

Đạt 

2 Bài 2 

Tên bài: “Application of 

Mike 21/3 Coupled Model 

FM for Selecting a 

Suitable Coastal 

Protection Structure for 

Hiep Thanh Commune, 

Tra Vinh Province 

(Vietnam)” 

Tác giả: Nguyễn Thị Kim 

Thảo, Lê Văn Tuấn, Võ 

Lương Hồng Phước. 

IEEJ Transactions on 

electrical and electronic 

engineering, IEEJ Trans 

2025, 2-8, 

DOI:10.1002/tee.70231. 

Đạt 

II. Đào tạo 

 Cao học 

Hỗ trợ đào tạo từ 1 thạc sĩ. 

Chuyên ngành: 

- Xây dựng công trình 

thủy. 

Hỗ trợ đào tạo 01 Thạc sĩ; 

- Họ và tên: Nguyễn Quốc 

Thịnh; 

- Chuyên ngành: Xây dựng 

công trình thuỷ; 
- Cơ sở đào tạo: Phân hiệu 

Trường Đại học Thuỷ lợi. 

Đạt 
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2. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. DỮ LIỆU SỬ DỤNG 

2.1.1. Dữ liệu địa hình 

- Dữ liệu địa hình: Thể hiện các yếu tố mạng lưới sông suối, cao độ nền của KVNC 

với sự chênh lệch giá trị giữa các vị trí trũng thấp với các vị trí có cao độ nền cao. Những 

dữ liệu trên được mã hóa và lưu trữ dưới dạng số (tọa độ, độ cao, các số liệu thuộc tính). 

Dữ liệu địa hình bao gồm: Dữ liệu năm 2023 thu thập từ dự án “Điều tra, nghiên cứu, 

lập bản đồ toạ độ các khu vực an toàn trên biển, các khu vực tránh sóng, tránh bão khu 

vực biển tỉnh Trà Vinh”, dữ liệu năm 2022 thu thập từ đề tài “Đánh giá, dự báo chế độ 
dòng chảy (lưu lượng, mực nước, chất lượng nước) và diễn biến bồi xói tuyến sông Cổ 

Chiên và sông Hậu tỉnh Trà Vinh” và “Rà soát, đánh giá hiện trạng, xác định nguyên 

nhân và đề xuất giải pháp phòng chống sạt lở bờ sông (nội vùng), bờ biển tỉnh Trà Vinh 

giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050” 0) để triển khai ở KVNC. 

- Dữ liệu bình đồ, độ sâu ở KVNC thu thập từ Dự án “Kè chống sạt lở bờ sông Cổ 

Chiên khu vực xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh” (2022) 0, Đề tài “Đánh 

giá, dự báo chế độ dòng chảy (lưu lượng, mực nước, chất lượng nước) và diễn biến bồi 

xói tuyến sông Cổ Chiên và sông Hậu tỉnh Trà Vinh” (2022), Dự án “Nâng câp hệ thống 

đê biển Trà Vinh (giai đoạn II)” (2021), Dự án “Đường ven sông Hậu, huyện Cầu Kè” 

(2021), Dự án “Kè chống sạt lở bờ sông Cổ Chiên khu vực cù lao ấp Long Trị, xã Long 

Đức, thành phố Trà Vinh” (2020), Đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp khoa học và 

công nghệ dự báo, phòng chống biển lấn đoạn bờ biển tỉnh Trà Vinh và vùng phụ cận” 

(2013). 

2.1.2. Dữ liệu địa chất, địa mạo 

Các tài liệu địa chất được thu thập từ Dự án “Kè chống sạt lở bờ sông Cổ Chiên 

khu vực xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh” (2022) 0, dự án “Kè chống sạt 

lở bờ sông Cổ Chiên khu vực cù lao ấp Long Trị, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh” 

(2020), đề tài “Đánh giá, dự báo chế độ dòng chảy (lưu lượng, mực nước, chất lượng 

nước) và diễn biến bồi xói tuyến sông Cổ Chiên và sông Hậu tỉnh Trà Vinh ” (2022), dự 

án “Kè chống sạt lở bảo vệ khu dân cư ấp Chợ, xã Đại An, tỉnh Vĩnh Long ”, và dự án 

“Bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách khu vực xã Tân Hoà, tỉnh Vĩnh Long ”. 

Dữ liệu hệ thống địa mạo của đề tài được thu thập, kế thừa từ cơ sở dữ liệu “Quy 

hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 

2.1.3. Dữ liệu hiện trạng công trình thuỷ lợi và hệ thống đê bao, bờ bao, cửa cống 

ở khu vực nghiên cứu 

Hiện trạng công trình thuỷ lợi được đề tài thu thập từ Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Vĩnh 

Long và Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam về hệ thống thuỷ lợi Nam Măng Thít. 

Năm 2024-2025, đề tài đã triển khai thu thập, điều tra hiện trường để số hoá dữ liệu hệ 

thống đê bao, bờ bao, cửa cống để xây dựng bản đồ số hoá cho các đối tượng trên, trong 
đó, ven sông Hậu có hệ thống đê bao chạy dọc tuyến sông dài 61,80km, hệ thống bờ bao 

dài 106,41km (trong đó tuyến bờ bao sát mép bờ sông khoảng 34,51 km) và 19 cống 

dưới đê; ven sông Cổ Chiên có hệ thống đê bao chạy dọc tuyến sông dài 62,04km, hệ 

thống bờ bao dài 41,14km (trong đó tuyến bờ bao sát mép bờ sông khoảng 10,05 km) 

và 19 cống dưới đê. 

2.1.4. Dữ liệu thuỷ hải văn, sụt lún 

- Các dữ liệu thuỷ văn quan trắc do Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ 

cung cấp. 

+ Chuỗi số liệu thuỷ văn (mực nước) đặc trưng giai đoạn 2000 - 2020 tại các trạm 
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thuỷ văn Trà Vinh, Bến Trại, Đại Ngãi, Trần Đề. 
+ Số liệu lưu lượng, mực nước tại trạm quốc gia Mỹ Thuận, Cần Thơ, An Thuận, 

Bến Trại, Bình Đại, Chợ Lách, Đại Ngãi, Hoà Bình, Mỹ Hoá, Trần Đề, Trà Vinh, Vàm 

Kênh vào năm 2017, 2018, 2019, 2022, 2023. 

- Số liệu mô hình dự báo triều toàn cầu tích hợp trong phần mềm MIKE 21 được 

thu phóng và trích làm 03 biên ngoài biển cho mô hình vùng nghiên cứu chi tiết.  

- Số liệu gió toàn cầu: Đây là dữ liệu tái phân tích thế hệ thứ 5 (ERA5) về khí hậu 

và thời tiết toàn cầu của Trung tâm dự báo hạn vừa Châu Âu (ECMWF) được cập nhật 

liên tục từ năm 1979 đến nay. Dữ liệu này được lưu trữ trên trang Copernicus Data Store.  

- Kế thừa dữ liệu lún bề mặt cho KVNC (2014 - 2019) công bố trong các bài báo 

khoa học quốc tế, dữ liệu số công bố từ  Dịch vụ Quản lý Khẩn cấp Copernicus – Bản 

đồ Rủi ro & Phục hồi của EU và ESA  (https://emergency.copernicus.eu/mapping/list-

ofcomponents/EMSN062) và dự án do Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện trong 

giai đoạn 2005-2017 đo tại 339 mốc chuẩn đã công bố gần đây. 

2.1.5. Dữ liệu miền tính, mạng sông 

Dữ liệu mạng sông làm đầu vào cho mô hình toán mô phỏng chế độ thuỷ lực trên 
sông kênh ở KVNC là dữ liệu được thu phóng từ mạng sông vùng ĐBSCL với hơn 

khoảng 800 mặt cắt và 46 sông, kênh, rạch để thiết lập miền tính cho mô hình toán mô 

phỏng ngập lụt. Miền tính Biển Đông kế thừa từ các đề tài đã nghiệm thu của Viện Kỹ 

thuật Biển. 

2.1.6. Kịch bản mô phỏng chế độ mực nước, dòng chảy 

Dựa trên thuyết minh, đề tài xây dựng 04 kịch bản để mô phỏng chế độ mực nước, 

dòng chảy tác động đến hệ thống đê bao, bờ bao và cửa cống tỉnh Trà Vinh. Bốn kịch 

bản lớn bao gồm: (i) hiện trạng năm thuỷ văn 2022 - 2023, (ii) lũ trung bình và mực 

nước năm 2018, (iii) mực nước tháng 11/2018 và bão cấp 9 (bão Usagi hoạt động 

23/11/2018-26/11/2018), (iv) mực nước tháng 12/2017 và bão cấp 12 (bão Tembin hoạt 

động 20/12/2017-26/12/2017) có xét thêm NBD đến năm 2035.  

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Để thực hiện những nội dung nghiên cứu, sản phẩm và mục tiêu của đề tài, các 

phương pháp và kỹ thuật như Bảng dưới đây. 
i) Phương pháp kế thừa, thu thập, thống kê và tổng hợp tài liệu : Phương pháp này 

áp dụng cho tất cả các nội dung của đề tài bắt đầu từ nội dung 1 để kế thừa, thu thập tài 

liệu, thống kê toán – lý, xử lý tài liệu và áp dụng các kiểm định sai khác giữa chuỗi số 

liệu tính toán và thực đo.. 

ii) Phương pháp điều tra thực địa, khảo sát đo đạc địa hình: Phương pháp này chủ 

yếu áp dụng cho nội dung 1, cụ thể là tổ chức đủ lực lượng cán bộ và thiết bị công nghệ 

thực hiện công tác khảo sát hiện trường, khảo sát tài liệu địa hình;  

iii) Phương pháp mô hình hoá: Đề tài sử dụng bộ phần mềm MIKE của DHI để 

tính toán thủy động lực và ngập lụt cho KVNC. Ứng dụng mô hình MIKE 11, MIKE 

21/3 COUPLED, MIKE FLOOD; 

iv) Phương pháp chồng chập, xây dựng bản đồ và công nghệ GIS ứng dụng xuyên 

suốt các nội dung 1, 2, 3 và 5. 

v) Phương pháp hội thảo và chuyên gia: Trong khuôn khổ đề tài này, ngày 

05/02/2026, Viện Kỹ thuật Biển và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long mà 

trực tiếp là Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Vĩnh Long phối hợp tổ chức hội thảo khoa học đề tài 
cấp tỉnh “Rà soát, đánh giá mức độ an toàn của hệ thống đê bao, bờ bao, cửa cống vùng 

cửa sông ven biển do xói lở, triều cường và đề xuất giải pháp đảm bảo khả năng chống 

chịu trong giai đoạn 2025-2035 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long mới)”. 

https://emergency.copernicus.eu/mapping/list-ofcomponents/EMSN062
https://emergency.copernicus.eu/mapping/list-ofcomponents/EMSN062
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3. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG CHẾ ĐỘ MỰC NƯỚC, DÒNG CHẢY KHI XẢY RA 
TRIỀU CƯỜNG, NƯỚC BIỂN DÂNG; ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ NGẬP LỤT, SỤT LÚN 

ĐẾN AN TOÀN ĐÊ BAO, BỜ BAO, CỬA CỐNG 
3.1. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ MỰC NƯỚC, DÒNG CHẢY 

Kết quả mô phỏng chế độ mực nước, dòng chảy tác động đến hệ thống đê bao, bờ 

bao, cửa cống theo kịch bản 1 cho thấy, chế độ mực nước và dòng chảy đang uy hiếp 

mức độ an toàn rất lớn tới hệ thống bờ bao dọc sông Hậu và Cổ Chiên. Mực nước cao 

nhất 2,04 - 2,30m, trung bình là khoảng 0,29 - 0,60m, các đoạn bờ bao có cao trình 

+2,0m đến +2,3m là không còn an toàn trước triều cường và các đoạn bờ bao có cao 

trình > +2,3m đang nguy cấp do khoảng cách an toàn là 0,5 - 0,6m, nhiều đoạn bờ bao 
đang nguy hiểm ở cồn Hô, xã Phong Thạnh, Hàm Giang và xã An Phú Tân. Chế độ dòng 

chảy trên sông Hậu và Cổ Chiên ảnh hưởng đến dọc bờ sông với hệ thống đê bao, bờ 

bao có hướng Tây Bắc khi triều lên và hướng Đông Nam khi triều xuống với tốc độ lớn 

nhất là khoảng 0,93 - 1,68 m/s, trung bình là khoảng 0,05 - 0,11 m/s. 

Ở kịch bản 2, mực nước mùa lũ năm 2018 trên sông Hậu và Cổ Chiên có giá trị 

đỉnh cao nhất từ 1,82m đến 2,39m, mực nước trên sông Hậu có giá trị cao nhất > 2,3m, 

như vậy những đoạn bờ bao có cao trình chỉ từ +2,0m đến +2,2m sẽ đối mặt với nguy 

cơ mất an toàn. Dòng chảy vào mùa lũ là biến động khó lường với tốc độ trung bình đến 

cao, có thể gây xói lở chân bờ bao, đặc biệt ở các đoạn cong hoặc đoạn tiếp xúc trực 

diện với dòng chính như tuyến đê bao xã Nhị Long và khu vực cửa cống đối mặt nguy 

cơ gây mất an toàn là rất lớn.  

Đến năm 2035, theo các trường hợp mô phỏng RCP4.5 và RCP8.5 cho thấy rằng, 

mực nước trên sông Hậu và Cổ Chiên gia tăng bởi NBD và chính điều này sẽ tác động 

mạnh hơn đến bờ sông cũng như hệ thống đê bao, bờ bao, cửa cống ở KVNC. Mực nước 
cao nhất và trung bình vào năm 2035 gia tăng so với hiện trạng năm 2022 - 2023 là 2,18 

- 2,55m và 0,43 - 0,74m (theo RCP4.5 năm 2035), 2,21 - 2,58m, 0,46 - 0,77m (theo 

RCP8.5 năm 2035) và gia tăng so với mực nước lũ lớn năm 2018, cụ thể là 1,96 - 2,57m 

(theo RCP4.5 năm 2035), 1,99 - 2,63m (theo RCP8.5 năm 2035). Các kết quả mô phỏng 

chế độ thuỷ động lực cho biết:  

- Các tuyến đê bao còn dư an toàn trên 1m, tuy nhiên cần xét đến yếu tố sụt lún dài 

hạn hoặc triều cường cực đoan tương lai và kể cả bãi sông, thảm thực vật bị thu hẹp do 

chế độ dòng chảy sông diễn biến khó lường. 

- Khoảng cách an toàn bờ bao trước mực nước cao nhất là rất nguy cấp, những 

đoạn đê bao có cao trình +2,0m đến +2,2m đã bị uy hiếp và tràn bờ, một số đoạn bờ bao 

có khoảng cách an toàn khá mong manh từ 0,04m đến 0,26m trước mực nước cao nhất 

năm 2022 - 2023.  

- Hầu hết 35 cống dọc theo tuyến đê bao sông Hậu, Cổ Chiên có chất lượng công 

trình và an toàn phòng lũ tốt. Nhưng 03 cống Cần Chông, Vinh Kim, Chà Và có chất 

lượng công trình và an toàn phòng lũ ở mức B - C (trung bình - kém) điều này sẽ tăng 
khả năng gây rò rỉ, xói ngầm hoặc quá tải công trình trước tác động của triều cường, 

NBD và dòng chảy sông phức tạp. 

Phân tích kết quả mô phỏng chế độ mực nước, dòng chảy và sóng theo kịch bản 3 

và kịch bản 4 cho thấy rằng, hệ thống đê bao, bờ bao, cửa cống dọc sông Hậu và Cổ 

Chiên phía thượng nguồn không bị ảnh hưởng bởi sóng. Nhưng vùng cửa sông là điểm 

yếu chính sẽ bị tác động nhiều nhất, cụ thể là xã Long Vĩnh và xã Long Hữu và dải ven 

biển với trường sóng cao khi có bão và triều cường. Mực nước trong điều kiện cực đoan 

có bão cấp 9, bão cấp 12 và triều cường ảnh hưởng đến hệ thống đê bao, bờ bao, cửa 

cống một cách rõ rệt. Mực nước cao nhất là 1,75 - 2,10m, trung bình là 0,38 - 0,62m 
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(kịch bản 3), mực nước cao nhất là 1,41 - 1,85m, trung bình là 0,28 - 0,50m (kịch bản 
4). Hệ thống đê bao với cao trình +3,5m đến +4,0m và đa phần nằm cách sông 500 - 

1.000m vẫn có khoảng cách an toàn so với mực nước cao nhất là > 1,5m. 

Dựa trên các kết quả điều tra hiện trạng, mức độ chất lượng, an toàn hệ thống đê 

bao, bờ bao ở sản phẩm 2.1, 2.3. Đề tài đã phân đoạn hiện trạng tuyến đê bao, bờ bao 

thành 15 đoạn cho tuyến đê bao ven sông Hậu và 09 đoạn cho tuyến đê bao ven sông 

Cổ Chiên. Từ các đoạn trên đề tài trích các kết quả mực nước đại diện cho các đoạn 

nghiên cứu để thể hiện đường mực nước từ thượng nguồn ra đến cửa sông ven biển dọc  

theo sông Hậu và sông Cổ Chiên. Các kết quả này rất quan trọng giúp đề tài xác định 

cao trình đỉnh bờ bao ở KVNC.  

3.2. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ NGẬP LỤT, SỤT LÚN VÀ SẠT LỞ ĐẾN AN TOÀN 

HỆ THỐNG ĐÊ BAO, BỜ BAO VÀ CỬA CỐNG  

3.2.1. Sự ảnh hưởng của ngập lụt đến ven sông ven biển tỉnh Trà Vinh 

Phân tích kết quả hiện trạng cho thấy, phạm vi ngập lụt chủ yếu là vùng ven sông 

Hậu, Cổ Chiên và kênh Tắt, ven biển phía ngoài hệ thống đê bao và các cù lao chịu ảnh 

hưởng nhiều bởi ngập với các mức ngập từ 0,1m đến 1,5m, ngập nặng nhất ở các cồn 
Hô và xã cù lao Hoà Minh, Long Hoà chịu mức ngập cao nhất 1,5 - 2,0m. Tổng diện 

tích ngập toàn KVNC là 19.938,11 ha (chiếm 22,04% diện tích tự nhiên). 

Kết quả tính toán ngập lụt theo kịch bản RCP4.5 năm 2035 cho thấy, ngập lụt gia 

tăng so với thời điểm hiện trạng năm 2023. Mức ngập là 0,2 - 1,5m tác động chính đến 

các vùng đất, công trình ven sông. Tổng diện tích ngập trong kịch bản RCP4.5 năm 2035 

là khoảng 24.121,79 ha chiếm 26,67% diện tích tự nhiên của KVNC và nhiều hơn diện 

tích ngập hiện trạng là 4.183,68 ha. Tổng diện tích ngập trong kịch bản RCP8.5 năm 

2035 là khoảng 24.638,87 ha chiếm 27,24% diện tích tự nhiên của KVNC và nhiều hơn 

tổng diện tích ngập hiện trạng năm 2023 khoảng 4.700,76 ha; Mức ngập là 0,2 - 1,5m 

tác động chính đến các vùng đất, công trình ven sông, các cồn và xã cù lao Hoà Minh 

và Long Hoà có mức ngập 1,5 - 2,0m. 

Dựa trên các kết quả ngập lụt và thực trạng các tuyến đê sông có thể thấy rằng, 

hiệu quả chống ngập lụt của đê sông ở KVNC là rất tốt. Vùng ngoài đê bao gần như bị 

ngập lụt nặng vào những tháng triều cường. Hệ thống bờ bao có mức độ an toàn đang 
bị uy hiếp, điển hình là đoạn bờ bao xã Phong Thạnh, Tân Hoà, phường Hòa Thuận và 

Hưng Mỹ, xã Vinh Kim, cồn Hô (xã Nhị Long). 

 
Hình 3.1. Bản đồ ngập lụt ngoài đê bao ven sông Hậu và Cổ Chiên ở KVNC theo hiện 

trạng năm 2023 
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Hình 3.2. Bản đồ ngập lụt ngoài đê bao ven sông Hậu và Cổ Chiên ở KVNC theo 

RCP4.5 năm 2035 

 
Hình 3.3. Bản đồ ngập lụt ngoài đê bao ven sông Hậu và Cổ Chiên ở KVNC theo 

RCP8.5 năm 2035 

3.2.2. Sự ảnh hưởng của sụt lún bề mặt đến đê bao, cửa cống vùng cửa sông, ven 

biển 

Theo đánh giá là sụt lún bề mặt ảnh hưởng đến các xã, phường ven sông rất nặng, 

các kết quả công bố của Bộ Nông nghiệp và Môi trường hay các công trình nghiên cứu 

của các tác giả nước ngoài không làm dịu đi tình hình sụt lún nghiêm trọng ở KVNC. 

Kế thừa dữ liệu công bố từ các tổ chức quốc tế cho biết rằng, ở KVNC, độ lún trung 

bình là 11,19 cm và tốc độ sụt lún bình quân khoảng 1,08 cm/năm từ năm 2014 đến năm 

2019. Dữ liệu đo lún tại 09 mốc trong giai đoạn 2005 - 2017 của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường cho biết, độ lún và tốc độ lún trung bình là 4,69 cm và 0,52 cm/năm. Các 

xã, phường là Mỹ Long, Vĩnh Kim, Nhị Long, Hoà Minh, Hưng Mỹ, Long Hoà, Long 

Hữu, Đại An và Long Đức bị ảnh hưởng bởi sụt lún nền nghiêm trọng. 
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Hình 3.4. Bản đồ phân vùng tốc độ sụt lún hiện trạng khu vực ven sông ảnh hưởng đến 

hệ thống đê bao 

Dựa trên tốc độ sụt lún bề mặt trung bình đã phân tích trong giai đoạn 2014 - 2019, 

đề tài dự báo độ lún cho KVNC đến năm 2035. Với tốc độ sụt lún trung bình là 0,89 

cm/năm và nếu không có bất cứ giải pháp giúp hạn chế thì tốc độ sụt lún sẽ không giảm. 

Như vậy, sau 16 năm (2019 - 2035), độ lún dự báo được khoảng 17,28 - 97,56 cm và 

trung bình là 28,47 cm. 

 
Hình 3.5. Phân vùng dự báo sụt lún vào năm 2035 khu vực ven sông Hậu và Cổ Chiên 

ảnh hưởng đến hệ thống đê bao 

Từ kết quả hiện trạng và dự báo sụt lún, đề tài đã trích kết quả đại diện ứng với các 

đoạn nghiên cứu tuyến đê bao, bờ bao (15 vị trí cho tuyến đê bao ven sông Hậu và 09 

vị trí cho tuyến đê bao ven sông Cổ Chiên). 



 

15 

 

  
a, Đường tốc độ lún ven sông Hậu dọc 

theo tuyến đê bao, bờ bao 
 b, Đường tốc độ lún ven sông Cổ 

Chiên dọc theo tuyến đê bao, bờ bao 

  
c, Đường độ lún trung bình hiện trạng 

ven sông Hậu dọc theo tuyến đê bao, bờ 

bao 

d, Đường độ lún trung bình hiện trạng 

ven sông Cổ Chiên  

 
e, Đường độ lún trung bình dự báo đến năm 2035 ven sông Hậu dọc theo tuyến  

đê bao, bờ bao 

Hình 3.6. Đường tốc độ và độ lún trung bình hiện trạng và dự báo đến năm 2035  

3.2.3. Sự ảnh hưởng của xói lở bờ sông đến hệ thống bờ bao, cửa cống vùng cửa 

sông, ven biển 

Theo nghiên cứu của Viện KHTL miền Nam (2023) trong đề tài cấp tỉnh cho biết, 

tình hình xói lở bờ sông dọc sông Hậu và sông Cổ Chiên diễn ra phức tạp. Các kết quả 
công bố của cùng với kết quả điều tra đề tài ghi nhận khu vực xói lở đặc biệt nguy hiểm 

ở Cồn Hô, dọc bờ sông Cổ Chiên (thượng và hạ lưu cầu Cổ Chiên) thuộc xã Nhị Long. 

Ven sông Hậu, các khu vực có dân cư sinh sống tập trung, không có bãi sông và thảm 

rừng bị xói lở nghiêm trọng. 

Nguy cơ xói lở bờ sông Hậu xảy ra nguy cấp hơn, với tốc độ trung bình 2,0 - 7,0 

m/năm, đặc biệt bờ sông xã Hoà Tân, Ninh Thới (bây giờ là xã Phong Thạnh) và xã 

Hàm Tân (bây giờ là xã Hàm Giang) có tốc độ sạt lở bờ sông trung bình khoảng 8,79 

m/năm. Nguy cơ xói lở bờ sông Cổ Chiên được dự báo đến năm 2025 - 2030 với tốc độ 

0,30 - 4,19 m/năm, đặc biệt bờ sông xã Đại Phước (bây giờ là xã Nhị Long) và khu vực 

cửa cống xã Vinh Kim 
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Hình 3.7. Bản đồ dự báo diễn biễn xói lở, sạt lở bờ sông Cổ Chiên và sông Hậu đoạn 

qua địa phận KVNC đến năm 2030 

4. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN VÀ XÁC NGUYÊN NHÂN,  CƠ CHẾ GÂY MẤT 

ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG ĐÊ BAO, BỜ BAO, CỬA CỐNG  
4.1. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN HỆ THỐNG ĐÊ BAO, BỜ BAO, CỬA 

CỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH 

4.1.1. Tiêu chí đánh giá an toàn đê bao, bờ bao 

Các tiêu chí đánh giá an toàn đê bao, bờ bao được xây dựng dựa trên cơ sở tiêu 

chuẩn Quốc gia TCVN 12317:2018 về Công trình đê điều – Đánh giá an toàn đê sông   

[14] và Quyết định 01/2011/QĐ-TTg Ban hành quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển  

[3]. Trong đó có 5 tiêu chí: (1). Đánh giá chất lượng công trình; (2). Đánh giá an toàn 

phòng lũ; (3). Đánh giá an toàn kết cấu; (4). Đánh giá an toàn thấm; (5). Đánh giá an 

toàn kết cấu với công trình giao cắt. 

Bảng 4.1. Phân loại an toàn đê 

TT Phân loại an toàn Tiêu chuẩn xếp loại 

1 Loại 1 Tất cả 05 tiêu chí trên đạt mức A  

2 Loại 2 Tất cả 05 tiêu chí trên đạt mức A hoặc B 

3 Loại 3 Các trường hợp còn lại 

4.1.2. Kết quả đánh giá 

a, Đê bao 

Trong tổng chiều dài gần 124km đê bao, có 48,7 % thuộc loại 1, 33,2 % thuộc loại 
2 và 18,1 % thuộc loại 3. Khu vực loại 3 chủ yếu nằm phía nội đồng, ven sông Cổ Chiên 

và một đoạn thuộc xã Lưu Nghiệp Anh, nhánh sông Hậu. Đến năm 2035, mức độ an 

toàn hệ thống đê bao giữ nguyên như hiện trạng. 

b, Bờ bao 

Trong tổng chiều dài 45km, bờ bao trong KVNC chủ yếu là loại 3 (73,3 %), còn 

lại là loại 2 (26,7 %). Các công trình này đã xuống cấp, không còn đáp ứng an toàn với 

kết cấu yếu và nhiều đoạn bị sạt lở. Khả năng phòng lũ và ngăn chặn tràn bờ  khi triều 
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cường giảm. Đến 2035 khoảng 90% tuyến bờ bao đã không còn đáp ứng an toàn, khả 
năng phòng lũ giảm, triều cường sẽ tràn bờ, làm suy giảm độ an toàn của kết cấu yếu và 

tăng khả năng bị sạt lở. 

c, Cửa cống 

Theo kết quả đánh giá, các cống và cửa cống chủ yếu là loại 1 (chiếm 65,8 %) và loại 2 

(chiếm 31,6 %). Chỉ có cống Vinh Kim đạt loại 3. Khu vực bờ phải của công trình này 

đang xảy ra xói lở nghiêm trọng. Các cống đạt loại 2, 3 chủ yếu nằm ven bờ sông Cổ 

Chiên (nhánh sông Tiền). Đến năm 2035, mức độ an toàn hệ thống cửa cống giữ nguyên 

như hiện trạng. 

4.2. XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY MẤT ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG ĐÊ 

BAO, BỜ BAO, CỬA CỐNG VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH TRÀ VINH 

4.2.1. Yếu tố khách quan 

a, Địa hình 

Trà Vinh có địa hình đồng bằng ven biển thấp (0,5–1,5 m), nên dễ chịu tác động 

của triều và nước dâng do bão, làm tăng nguy cơ sóng tràn qua đê. Mạng lưới kênh rạch 
dày đặc tạo nhiều điểm giao cắt với sông lớn, hình thành các khu vực xung yếu tại ngã 

ba sông. 

b, Địa chất 

Khu vực ven sông Cổ Chiên và sông Hậu chủ yếu là trầm tích Holocene với các 

lớp bùn sét, sét pha mặn có độ bão hòa nước cao, sức chịu tải cực yếu. Thân đê và cống 

nặng nề xây trên nền đất này dễ bị lún không đều hoặc trượt mái. Đất sét vùng này khi 

khô hạn (mùa kiệt) dễ nứt sâu, tạo đường dẫn cho nước xâm nhập nhanh chóng khi triều 

dâng, làm tan rã cấu trúc đê. 

c, Địa mạo 

Sự xuất hiện của các cồn nổi, cù lao, bãi dài trên sông làm vận tốc dòng chảy tăng 

đột ngột khi chạy qua các đoạn sông này. Bên cạnh đó, sự thay đổi của các bãi bồi giữa 

sông, dòng chủ lưu thường xuyên thay đổi vị trí. Khi dòng chủ lưu áp sát bờ với vận tốc 

lớn, chân bờ bao dễ bị xói lở với tốc độ rất nhanh. Sự tương tác giữa triều cường biển 

Đông và dòng ra của sông Mekong tạo ra các chế độ thủy động lực học phức tạp, gây 
xói lở mạnh tại các khu vực cửa cống ven sông lớn [1]. 

d, Thủy triều 

Khu vực nghiên cứu chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều không đều truyền 

từ biển Đông vào, biên độ triều lớn (2,5 đến gần 4,0 m). Triều cường kết hợp mưa lớn 

làm mực nước vượt cao trình thiết kế, gây tràn đê, xói mái và hư hỏng mặt đê. Chu kỳ 

ngập – khô lặp lại còn làm suy giảm cơ lý đất, giảm độ bền lâu dài của kết cấu đất đắp  

[2]. 

e, Dòng chảy 

Dòng chảy bị chi phối bởi cả dòng nguồn và dòng triều nên có vận tốc lớn và diễn 

biến phức tạp. Các pha triều lên và rút thường xuất hiện các hướng dòng chảy tác động 

trực diện vào bờ sông với vận tốc lớn, gây xói lở [3][4]. Gia tăng vận tốc dòng chảy vào 

mùa lũ làm tăng ứng suất kéo tại chân mái, gây xói chân đê và bờ bao  [5]. 

f, Sóng 

Sóng do gió hoặc phương tiện thủy tạo ra gây va đập trực tiếp vào mái đê, làm xói 

mòn lớp bảo vệ. Sóng lặp lại nhiều lần gây mất vật liệu mái, trượt mái cục bộ, đặc biệt 
khi không có lớp gia cố (đá lát, rọ đá…). Khi mực nước cao kết hợp sóng lớn, năng 

lượng sóng tác động vào vị trí cao hơn trên mái, làm mở rộng phạm vi hư hỏng [6][7]. 

g, Xói lở- Sạt lở (do nguyên nhân tổng hợp) 
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Xói lở, sạt lở là hệ quả tổng hợp của thủy triều, dòng chảy, sóng và điều kiện địa 
chất. Xói chân công trình làm mất ổn định tổng thể mái đê (cơ chế trượt mái). Thấm và 

dòng thấm ngược trong thân đê có thể gây xói ngầm, nguy hiểm nhưng khó phát hiện 

sớm. Nền đất yếu (bùn sét, hữu cơ) dễ bị lún, làm nứt thân đê và mất liên kết kết cấu. 

Hoạt động của con người (giao thông thủy, khai thác cát, chất tải gần mép bờ) làm tă ng 

tải trọng và kích hoạt sạt lở. 

h, Biến đổi khí hậu 

Biến đổi khí hậu và nước biển dâng đang gây áp lực kép lên hệ thống đê điều và 

bờ sông thông qua việc gia tăng mực nước triều và mưa lũ cực đoan. Tình trạng này 

không chỉ làm giảm hệ số an toàn chống tràn mà còn khiến đất mái bờ bị bão hòa lâu 

ngày, làm suy giảm sức kháng cắt và thay đổi tính chất cơ lý của công trình  [8][9].   

4.2.2. Yếu tố chủ quan 

a) Kết cấu công trình 

Nhiều công trình đê bao, bờ bao được xây dựng từ rất lâu, hoặc do người dân tự 

xây dựng, chưa đạt được tiêu chuẩn thiết kế hoặc không đáp ứng kịp các thay đổi của 

điều kiện thủy động lực học hiện tại, nhất là trong bối cảnh BĐKH và phát triển thượng 
nguồn có nhiều diễn biến phức tạp [8].  

- Đê bao 

 Mặt đê bao thoát nước kém, gây phá hoại bề mặt đê: Tại một số tuyến đê, mặt đê 

chưa được bố trí hệ thống thoát nước hợp lý hoặc cao độ mặt đê chưa đảm bảo độ dốc 

ngang cần thiết, dẫn đến tình trạng đọng nước sau mưa hoặc sau các đợt triều tràn. Nước 

tồn lưu trong thời gian dài làm suy giảm tuổi thọ lớp vật liệu mặt, gây bong tróc, xói 

mòn cục bộ và hình thành ổ gà. 

 Chưa gia cố bề mặt mái đê tại các vị trí thường xuyên bị ngập do triều cường: Tại 

các đoạn đê tiếp xúc trực tiếp với triều chưa được gia cố bằng kết cấu bảo vệ (như lát 

mái, kè bảo vệ hoặc thảm chống xói). Khi xảy ra triều cường, mực nước dâng cao kết 

hợp với sóng và dòng chảy ven bờ tác động trực tiếp lên mái đê, gây xói lở chân mái và 

rửa trôi lớp đất bảo vệ. 

- Bờ Bao 

 Thiếu vật liệu chống thấm: Tại một số tuyến bờ bao, thân đê được đắp bằng đất 
tại chỗ nhưng không bố trí lõi chống thấm hoặc lớp vật liệu có hệ số thấm nhỏ. Khi mực 

nước phía sông dâng cao, chênh lệch cột nước giữa hai phía bờ bao làm gia tăng dòng 

thấm qua thân và nền công trình. Dòng thấm kéo dài có thể gây xói ngầm, rửa trôi hạt 

mịn, suy giảm hệ số ổn định tổng thể của bờ bao. 

 Không xử lý nền móng khi xây dựng: Nền đất tự nhiên khu vực ven sông có đặc 

trưng bùn sét mềm, sức chịu tải thấp và độ lún lớn. Việc không xử lý nền (gia tải trước, 

thay đất, cọc tre, bấc thấm…) dẫn đến: Lún không đều thân bờ bao; Hình thành khe nứt 

dọc hoặc ngang; Tăng nguy cơ trượt mái khi chịu tác động của mực nước cao hoặc mưa 

lớn. 

 Không gia cố chống sóng mái bờ bao: Tại các đoạn bờ bao tiếp xúc trực tiếp với 

sông, mái phía sông chưa được gia cố bằng kết cấu bảo vệ (lát đá, kè, thảm bê tông, rọ 

đá…). Khi có triều cường, gió mạnh hoặc phương tiện thủy tạo sóng, năng lượng sóng 

tác động trực tiếp lên mái đất, gây: xói mòn bề mặt; mất đất mái; hạ thấp chân mái. 

 Không có chân khay hoặc công trình bảo vệ thềm bãi phía sông:  không bố trí chân 

khay hoặc công trình bảo vệ chân mái (kè chân, cừ, rọ đá…) làm cho chân mái dễ bị xói 
ngầm do dòng chảy. 

b) Cao trình đỉnh và vị trí tuyến 
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Theo kết quả điều tra hiện trạng và các tài liệu thu thập được, do ảnh hưởng của 
mực nước biển dâng, lũ thượng nguồn và sụt lún mặt đất, cao trình bờ bao tại nhiều khu 

vực không đáp ứng được yêu cầu bảo vệ, dẫn đến hiện tượng nước tràn qua đê tại nhiều 

thời điểm trong năm.Tại một số vị trí, tuyến đê bao, bờ bao hiện tại quá gần mép bờ 

sông, trong khi khu vực này đang có xu thế sạt lở hoặc biến động hình thái lòng dẫn. 

Khi bờ sông bị xói lở, làm mất phần đất tự nhiên đóng vai trò là mái tựa ổn định cho 

chân đê. 

c) Quy trình thi công và vật liệu đắp đê 

Quy trình thi công và vật liệu đắp đê tại một số tuyến bờ bao chưa đảm bảo yêu 

cầu kỹ thuật, như không phân lớp và đầm nện theo đúng quy định, không kiểm soát độ 

ẩm hoặc phơi đất trước khi đắp, không xử lý nền đất yếu trước khi thi công. Điều này 

khiến thân đê dễ phát sinh lún, nứt hoặc trượt mái khi chịu tác động của mực nước và 

tải trọng khai thác. Trong điều kiện nền ven sông có thành phần bùn sét mềm, sức chịu 

tải thấp, nếu không được gia cố hoặc xử lý nền phù hợp sẽ dẫn đến lún không đều, suy 

giảm cao trình đỉnh đê và làm giảm hệ số ổn định tổng thể của công trình [10]. 

d) Sự xuống cấp của công trình sau thời gian sử dụng 
Các công trình đê bao, bờ bao và cửa cống vùng ven sông hiện nay đang có dấu 

hiệu xuống cấp rõ rệt. Nhiều tuyến đê, bờ bao bị sạt lở mái, nứt thân đê, lún cục bộ hoặc 

suy giảm khả năng chống thấm do nền đất yếu và tải trọng khai thác kéo dài. Các cửa 

cống qua thời gian vận hành thường xuyên trong môi trường nước lợ, nước mặn dễ bị 

ăn mòn kim loại, hư hỏng, kẹt cửa van hoặc giảm hiệu quả đóng mở. Việc duy tu, bảo 

dưỡng chưa được thực hiện đồng bộ, nguồn kinh phí hạn chế càng khiến mức độ xuống 

cấp diễn ra nhanh hơn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn công trình và ảnh hưởng trực tiếp 

đến sản xuất, sinh hoạt của người dân khu vực ven sông. 

e) Chất tải bờ sông 

Tình trạng chất tải bờ sông, bao gồm việc tập kết vật liệu xây dựng, đất đào, cát, 

đá hoặc xây dựng công trình, nhà ở, đường giao thông sát mép bờ, làm gia tăng tải trọng 

tác dụng lên mái và nền bờ bao. Trong điều kiện nền đất ven sông thường có thành phần 

bùn sét mềm, sức chịu tải thấp và độ lún lớn, việc tăng tải đột ngột hoặc kéo dài sẽ làm 

gia tăng ứng suất trong đất, giảm hệ số ổn định trượt mái và có thể kích hoạt cung trượt 
sâu. Đồng thời, tải trọng bổ sung làm tăng áp lực nước lỗ rỗng trong giai đoạn ngắn hạn, 

đặc biệt khi kết hợp với dao động mực nước sông, dẫn đến suy giảm sức kháng cắt của 

đất. Tại các vị trí bờ sông đang có xu thế sạt lở, hoạt động chất tải càng làm mất cân 

bằng trạng thái ổn định tự nhiên, thúc đẩy quá trình trượt – sụp mái diễn ra nhanh hơn. 

Vì vậy, việc kiểm soát tải trọng khai thác và hạn chế tập kết vật liệu sát mép bờ sông là 

yêu cầu cần thiết nhằm đảm bảo an toàn lâu dài cho tuyến bờ bao. 

f) Xây dựng đập thượng nguồn và khai thác cát 

Việc giữ lại phù sa trong các hồ chứa làm giảm nguồn bồi lắng tự nhiên cho hạ 

lưu, dẫn đến mất cân bằng bùn cát, gia tăng xu thế xói lở lòng dẫn và bờ sông. Sự suy 

giảm phù sa mịn làm giảm khả năng tự phục hồi bãi bồi và chân đê, khiến các khu vực 

ven sông, ven biển dễ bị xói chân và hạ thấp cao trình tự nhiên theo thời gian. Tác động 

tổng hợp của giảm phù sa và biến động dòng chảy có thể làm thay đổi hình thái lòng 

sông, gây dịch chuyển dòng chủ lưu, tăng nguy cơ sạt lở tại các đoạn bờ lõm và các công 

trình bảo vệ bờ. Hoạt động khai thác cát trên sông là một trong những yếu tố làm thay 

đổi hình thái lòng dẫn và gia tăng nguy cơ mất ổn định bờ sông. Việc hút cát quá mức 
hoặc khai thác không đúng vị trí quy hoạch làm hạ thấp đáy sông cục bộ, gây mất cân 

bằng bùn cát và làm tăng độ dốc mái bờ tự nhiên. Khi đáy sông bị hạ thấp, chân bờ và 

chân đê mất điểm tựa ổn định, từ đó hình thành cung trượt sâu hoặc sạt lở mái phía ven 
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sông [5][11]. 
g) Giao thông thủy 

Tàu thuyền di chuyển tạo ra hệ sóng lan truyền vào bờ, gây va đập trực tiếp lên 

mái đê, bờ bao. Sóng tàu có chu kỳ ngắn nhưng biên độ lớn, lặp lại thường xuyên, làm 

xói mòn lớp bảo vệ mái, rửa trôi vật liệu mịn. Khi kết hợp với mực nước cao (triều 

cường hoặc lũ), sóng tác động lên cao trình lớn hơn, mở rộng phạm vi hư hỏng. Dòng 

tia từ chân vịt tàu khi tăng tốc hoặc neo đậu gần bờ gây xói cục bộ chân đê, chân bờ. 

Sóng và dao động mực nước do tàu tải trọng lớn tạo ra lặp lại nhiều lần, làm suy giảm 

dần độ bền của đất đắp và nền yếu. Neo đậu tàu thuyền sát bờ làm tăng tải trọng cục bộ. 

Hoạt động nạo vét luồng phục vụ giao thông có thể thay đổi hình thái đáy sông, làm mất 

cân bằng bùn cát và gia tăng xói lở bờ [12]. 

h) Sụt lún đất do khai thác nước ngầm 

Khai thác nước ngầm không kiểm soát có thể làm thay đổi các điều kiện địa chất 

của khu vực, khiến đất đai dễ bị xói mòn, sụt lún hoặc mất độ ổn định, làm gia tăng nguy 

cơ sạt lở và sụt lún [9]. Sụt lún đất, đặc biệt do khai thác nước ngầm quá mức, là một 

trong những yếu tố làm suy giảm cao trình và khả năng làm việc của công trình bảo vệ. 
Khi mực nước ngầm suy giảm, áp lực nước lỗ rỗng giảm, làm tăng ứng suất hữu hiệu 

trong đất  gây nén lún; Cao trình đỉnh bị hạ thấp, giảm khả năng chống tràn và ổn định 

chống lật, chống trượt; Sự lún không đều có thể gây nứt thân đê, lệch cửa van, ảnh hưởng 

đến khả năng vận hành và kín nước của cống [13][14]. 

i) Nuôi trồng thủy sản ven bờ sông 

Hoạt động nuôi trồng thủy sản ven sông, đặc biệt là đào ao và cải tạo mặt bằng sát 

mép bờ, có thể làm thay đổi điều kiện ổn định tự nhiên của mái bờ. Việc đào ao làm 

giảm thềm bãi, cắt xén chân mái và cùng với dao động mực nước trong ao có thể gây 

chênh áp, làm giảm sức kháng cắt của đất. Việc phá bỏ thảm thực vật ven sông để mở 

rộng diện tích nuôi làm tăng nguy cơ xói lở dưới tác động của dòng chảy và sóng tàu 

thuyền. Những tác động này có thể thúc đẩy sạt lở bờ sông và ảnh hưởng đến ổn định 

của các tuyến bờ bao lân cận. 

4.2.3. Xác định nguyên nhân sạt lở tại 4 khu vực đại diện 

Để phân tích các nguyên nhân gây mất ổn định hệ thống đê bao, bờ bao và cửa 
cống, chia khu vực nghiên cứu thành 4 vùng (vùng 1, 2, 3, 4). Việc phân chia các vùng 

này dựa trên sự khác biệt về vị trí địa lý, đặc điểm thủy động lực, hình thái sông, điều 

kiện địa chất – địa mạo và hiện trạng sử dụng đất ven sông (xem Hình 4.1 và Bảng 4.2). 

 
Hình 4.1. Minh họa vị trí 4 khu vực nghiên cứu đại diện 
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Bảng 4.2. Đặc trưng các khu vực đại diện 

Vùng 

nghiên 

cứu 

Nhánh 

sông 
Hình thái sông Vị trí 

Hiện trạng sử 

dụng đất ven 

sông 

Vùng 1 
Sông 

Hậu 

Co hẹp, nhiều cồn 
nổi, cù lao, bãi dài 

trên sông 

Bờ tả, đón gió Tây Nam,  
xa cửa sông 

Nông nghiệp 

Vùng 2 
Sông 
Hậu 

Mở rộng, ngay cửa 
sông 

Bờ tả, đón gió Tây Nam, 
gần cửa sông 

Nuôi trồng thủy 
hải sản 

Vùng 3 

Sông 

Cổ 
Chiên 

Co hẹp, nhiều cồn 

nổi, cù lao, bãi dài 
trên sông 

Bờ hữu, đón gió Đông 

Bắc, xa cửa sông 

Dân cư và nông 

nghiệp 

Vùng 4 

Sông 

Cổ 
Chiên 

Mở rộng, ngay cửa 

sông 

Bờ hữu, đón gió Đông 

Bắc, gần cửa sông 

Nuôi trồng thủy 

hải sản 

 

Vùng nghiên cứu 1 nằm ở bờ tả sông Hậu, gồm các xã An Phú Tân, Phong Thạnh, 

Tân Hòa và Lưu Nghiệp Anh. Chiều dài khoảng 36km, cách biển khoảng 25km, nằm 

trong vùng chịu ảnh hưởng triều. Tại khu vực này, mặt cắt ngang sông bị thu hẹp và 

hình thái lòng dẫn phức tạp do sự hiện diện của các cồn, cù lao, bãi dài giữa sông. Sự 

thay đổi hình học lòng dẫn làm gia tăng vận tốc và năng lượng dòng chảy tại KVNC. 

Diện tích mặt cắt ướt thu hẹp cũng dễ xảy ra hiệu ứng nước dâng do thu hẹp mặt cắt, 

cao độ mực nước tăng đột ngột gây ngập hoặc tràn qua đê bao, bờ bao. Kết quả mô 
phỏng thủy động lực cho thấy, vận tốc dòng chảy trung bình theo độ sâu tại khu vực có 

thể đạt 0,6-0,8 m/s, lớn nhất có thể đạt gần 1,5 m/s, vượt quá vận tốc không xói (nhỏ 

hơn 0,25 m/s). Kết cấu, cao trình đỉnh, vị trí tuyến đê bao, bờ bao cũng là một trong 

những nguyên nhân gây mất an toàn ở VNC 1. Một số đoạn đê bao trong khu vực chỉ 

đạt loại 3. Bờ bao đã xuống cấp nhiều với loại 3 chiếm ưu thế. Bờ bao nhiều đoạn nằm 

sát mép bờ sông, có nguy cơ sạt lở rất cao. Theo điều tra hiện trạng và đánh giá mức độ 

an toàn, khu vực xã Lưu Nghiệp Anh là nơi có tổ hợp đê bao và bờ bao bị mất an toàn 

nặng nhất trong VNC này. 

Vùng nghiên cứu 2 gồm xã Hàm Giang, Đại An, Long Vĩnh, chiều dài khoảng 

34km. Khu vực này nằm ở ngay cửa sông Định An. Đây là tuyến giao thông thủy trọng 

điểm, đóng vai trò kết nối các cảng với tuyến hàng hải quốc tế và là luồng chính cho tàu 

biển trọng tải lớn ra vào sông Hậu. Do đó, ảnh hưởng của giao thông thủy đến khu vực 

này khá đáng kể. Do vị trí địa lý và hình thái cửa sông, khu vực cửa Định An, Trần Đề 

là một trong những vị trí có cao độ mực nước triều lớn nhất (Hmax) lớn hơn so với các 

vùng lân cận. Cao độ mực nước đạt trên 2,0m thường xuyên xuất hiện vào các tháng 
trong năm, đặc biệt là các tháng mùa lũ và mùa gió Đông Bắc hoạt động mạnh. Theo 

kết quả mô phỏng thủy động lực, vận tốc dòng chảy dao động lớn, phổ biến khoảng 1,5 

m/s và có thể đạt tới 2,0 m/s tại một số vị trí. Giá trị này lớn hơn nhiều so với vận tốc 

không xói chỉ đạt gần 0,3 m/s tại VNC này. 

Vùng nghiên cứu 3 gồm phường Long Đức, phường Hòa Thuận, xã Nhị Long, xã 

Hưng Mỹ, chiều dài khoảng 30km. Khu vực này nằm ở các nhánh sông Cổ Chiên- nhánh 

lớn nhất của sông Tiền, là vùng bị ảnh hưởng triều. Tại VNC 3, mặt cắt ngang sông bị 

thu hẹp do sự hiện diện của các cồn, cù lao, bãi dài trên sông. Tương tự VNC1, diện tích 

mặt cắt ướt thu hẹp làm tăng vận tốc dòng chảy qua mặt cắt ngang và dễ xảy ra hiệu ứng 

nước dâng do thu hẹp mặt cắt, cao độ mực nước tăng đột ngột gây ngập hoặc tràn qua 
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đê bao, bờ bao. Trong khi vận tốc không xói tại khu vực này chỉ chỉ khoảng 0,23 -0,23 
m/s [14], thì theo kết quả mô phỏng trường vận tốc dòng chảy, đây là khu vực có vận 

tốc dòng chảy lớn nhất với giá trị Vmax có thể lên tới 2,0 m/s, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xói 

hàm ếch, gây sạt lở bờ sông. Kết quả điều tra thực địa cho thấy, hơn ½ tuyến đê bao, bờ 

bao trong khu vực chỉ đạt loại 3. Cao trình đỉnh bờ bao chỉ đạt khoảng +2,0 m, tuyến đê 

bao nằm sát mép bờ sông, rất dễ bị tràn đỉnh khi xảy ra triều cường hoặc lũ. 

Vùng 4 gồm các xã Vinh Kim, Mỹ Long và Long Hữu, chiều dài khoảng 30km, 

nằm ngay cửa sông Cung Hầu- cửa ra của nhánh sông Cổ Chiên. Khu vực này có sự 

phức tạp cả về mặt địa mạo và chế độ thủy động lực. Sự kết hợp giữa dòng chảy thượng 

nguồn mạnh, biên độ dao động triều lớn và hình thái sông phức tạp khi bị chi phối bởi 

nhiều cồn, cù lao và bãi nổi ven sông làm vận tốc và hướng dòng chảy có những thay 

đổi đột ngột và phức tạp theo các chu kỳ triều. Bờ sông cũng đối diện trực tiếp với hướng 

gió mùa Đông Bắc, mùa có vận tốc gió lớn, làm tăng chiều cao sóng, vận tốc và mực 

nước do gió tại chỗ. Kết quả mô phỏng thủy động lực cũng cho thấy, vận tốc trong khu 

vực đạt 0,5-0,8 m/s, trong khi vận tốc tới hạn xói của khu vực chỉ đạt 0,23-0,28 m/s. Đê 

bao trong khu vực đạt loại 2 chiếm ưu thế. Có một cống đang bị xói lở và xuống cấp là 

cống Vinh Kim, chỉ đạt loại 3. 

Đối với các khu vực nằm ở phía nội đồng (VNC 1, 3), nguyên nhân cốt lõi gây mất 

an toàn đê bao, bờ bao, cửa cống là do lòng sông thu hẹp; vận tốc dòng chảy lớn hơn 

nhiều so với vận tốc cho phép không xói, xu hướng ép sát bờ, gây xói lở bờ sông; biên 

độ triều dao động mạnh; sự xuống cấp của các công trình đê bao, bờ bao (chủ yếu loại 

2 và 3); cao trình đỉnh thấp hơn mực nước triều cường và tuyến đê bao sát mép sông tại 

một số đoạn; tốc độ sụt lún đáng báo động (đặc biệt là khu vực 3).  

Đối với khu vực cửa sông (VNC 2, 4), nguyên nhân cốt lõi theo mức độ tác động 

là do vận tốc dòng chảy lớn; biên độ triều dao động mạnh; tác động của sóng biển và 

sóng do tàu thuyền tải trọng lớn ra và cửa sông; sự xuống cấp của các công trình đê bao, 

bờ bao (đê bao loại 2, bờ bao loại 3); cao trình đỉnh công trình nhỏ hơn cao trình đỉnh 

triều tại nhiều đoạn bờ bao; và tốc độ sụt lún đáng báo động (đặc biệt là khu vực 4).  

Căn cứ trên kết quả điều tra, khảo sát, tính toán ổn định kết cấu và phương pháp 

chuyên gia, đề tài đã tổng hợp được các nhóm nguyên nhân gây mất an toàn đê bao, bờ 
bao tại 4 vùng đại diện. Việc mất an toàn đê bao, bờ bao, cống thường là do sự kết hợp 

bởi nhiều yếu tố. Trong đó, chia làm các nhóm chính gồm: Điều kiện tự nhiên ít biến 

đổi; Điều kiện tự nhiên biến đổi thường xuyên; Các yếu tố liên quan đến công trình; Các 

yếu tố liên quan đến khai thác. Tại các khu vực, nguyên nhân chính chủ yếu đến từ ảnh 

hưởng của các yếu tố biến đổi nhanh như tác động của các yếu tố thủy động lực, xói lở 

và các yếu tố liên quan đến công trình như kết cấu, cao trình, quy trình thi công và vật 

liệu xây dựng. Xem chhi tiết định lượng ở Bảng 3.3. 

Bảng 4.3. Phân nhóm và định lượng các nguyên nhân gây mất an toàn đê bao, bờ 

bao tại 4 vùng đại diện 

Phân 

loại 
Nguyên nhân Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 Vùng 4 

Yếu tố 
khách 

quan 

Tự nhiên ít biến đổi/ biến đổi chậm 10% 10% 10% 10% 

Địa hình 4% 4% 4% 4% 

Địa chất 3% 3% 3% 3% 
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Phân 

loại 
Nguyên nhân Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 Vùng 4 

Địa mạo 3% 3% 3% 3% 

Tự nhiên biến đổi thường xuyên 47% 42% 41% 46% 

Thủy triều 10% 8% 8% 10% 

Dòng chảy 15% 12% 14% 10% 

Sóng 3% 8% 3% 10% 

Xói lở- sạt lở 18% 8% 10% 10% 

Biến đổi khí hậu 1% 6% 6% 6% 

Yếu tố 
chủ quan 

Các yếu tố liên quan đến công trình 37% 32% 40% 34% 

Kết cấu công trình 14% 11% 11% 14% 

Cao trình đỉnh và vị trí tuyến 6% 9% 7% 7% 

Quy trình thi công và vật liệu đắp đê 6% 4% 6% 5% 

Sự xuống cấp của công trình sau thời 

gian sử dụng 8% 8% 10% 8% 

Chất tải bờ sông 3% 0% 6% 0% 

Các yếu tố từ khai thác 6% 16% 9% 10% 

Xây dựng và khai thác thượng nguồn 3% 2% 3% 2% 

Giao thông thủy 2% 5% 1% 2% 

Sụt lún đất do khai thác nước ngầm 1% 4% 5% 3% 

Nuôi trồng thủy sản ven bờ sông 0% 5% 0% 3% 

  Tổng 100% 100% 100% 100% 

 

4.3. XÁC ĐỊNH CÁC CƠ CHẾ GÂY MẤT ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG ĐÊ BAO, BỜ 

BAO, CỬA CỐNG Ở CỬA SÔNG VEN BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH 

4.3.1. Xói lở 

Xói lở chân đê/bờ bao/cống: Dòng chảy mạnh (do triều, lũ, hoặc vận hành cống) 

tạo ra các xoáy nước tập trung ở chân công trình. Các xoáy này có năng lượng lớn, cuốn 

vật liệu nền ở chân đê đi, tạo thành hố xói. Xói lở mái đê/bờ bao: Sóng (do gió, tàu 

thuyền) vỗ trực tiếp vào mái đê, gây ra lực va đập và dòng chảy lên xuống. Lực này 

cuốn đi vật liệu làm mái (đất, đá). Xói ngầm: Xảy ra khi có chênh lệch mực nước lớn 

giữa hai bên đê (ví dụ, triều cường phía sông/biển và mực nước thấp phía đồng). Nước 

sẽ tìm cách thấm qua thân đê hoặc nền đê. Dòng thấm sẽ mang theo các hạt đất mịn, tạo 

thành các mạch thấm ngày càng lớn (ống thấm). Khi ống thấm phát triển đến một mức 
độ nhất định, nó có thể gây sụp đổ đột ngột một phần hoặc toàn bộ thân đê. Hiện tượng 

này đặc biệt nguy hiểm vì khó phát hiện sớm. 

4.3.2. Mất ổn định nền 

Trượt sâu: Xảy ra khi ứng suất trượt trong nền đất hoặc trong thân đê vượt quá sức 

kháng trượt của đất. Một khối đất lớn, bao gồm cả một phần nền và thân đê, sẽ trượt 

xuống theo một mặt trượt cong (trượt quay) hoặc mặt trượt phẳng (trượt tịnh tiến). Lún 

sụt: Đất nền yếu (đặc biệt là đất sét mềm, đất bùn hữu cơ) dưới tác dụng của tải trọng 

công trình (đê, cống) sẽ bị nén chặt lại theo thời gian, gây ra hiện tượng lún. Quá trình 

lún này bao gồm lún tức thời, lún do cố kết (thoát nước từ từ khỏi lỗ rỗng của đấ t) và 

lún từ biến (lún thứ cấp). Lún không đều có thể gây nứt vỡ thân đê, hư hỏng kết cấu 

cống, làm thay đổi cao trình đỉnh đê so với thiết kế, giảm khả năng chống lũ, triều cường. 

4.3.3. Phá hoại kết cấu 

Trượt mái đê: Mái đê (thường là mái phía đồng hoặc mái đã bị bão hòa nước) bị 

mất ổn định và trượt xuống do trọng lực và áp lực nước. Nứt vỡ thân đê/cửa cống: Do 

ứng suất vượt quá khả năng chịu đựng của vật liệu, hoặc do lún không đều. Hư hỏng 
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cửa cống: Cửa cống có thể bị kẹt, cong vênh, rò rỉ do ăn mòn, tác động của lực nước 
lớn, hoặc do cơ cấu vận hành bị hỏng. 

4.3.4. Tràn nước  

Khi mực nước lũ hoặc triều cường dâng cao hơn cao trình đỉnh đê, nước sẽ tràn 

qua mặt đê. Dòng chảy tràn có vận tốc lớn, đặc biệt nguy hiểm khi chảy xuống mái đê 

phía đồng. Dòng chảy này sẽ gây xói lở nghiêm trọng mái phía đồng, có thể nhanh chóng 

tạo thành một "kênh" cắt qua thân đê và gây vỡ đê.  

4.3.5. Thấm  

Chênh lệch mực nước tạo ra dòng thấm qua thân đê và nền. Dòng thấm này làm 

phát sinh áp lực nước lỗ rỗng. Nếu áp lực này quá lớn, nó có thể làm giảm ứng suất hiệu 

quả giữa các hạt đất, từ đó làm giảm sức kháng cắt của đất, tăng nguy cơ mất ổn định 

(trượt mái, xói ngầm). 

 
Hình 4.2. Các giai đoạn và tiến trình gây mất ổn định hệ thống 

5. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO HỆ THỐNG ĐÊ BAO, BỜ 
BAO, CỬA CỐNG VEN SÔNG LỚN TỈNH TRÀ VINH GIAI ĐOẠN 2025 - 2035 
5.1. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ THIẾT KẾ TIÊU CHÍ CHO CÁC GIẢI PHÁP   

5.1.1. Cơ sở pháp lý 

- Nghị quyết số 24-NQ/TW; Nghị quyết 120/NQ-CP; 

- Quyết định số 245, 1581, 1397/QĐ-TTg ; 

5.1.2. Thiết kế tiêu chí cho các giải pháp 

- Tiêu chí kỹ thuật: an toàn, phù hợp với quy hoạch, tuổi thọ công trình phù hợp, 

thi công hiệu quả. 

- Tiêu chí kinh tế: chi phí xây dựng, bảo trì phù hợp, gia tăng giá trị của đất, đảm 

bảo khai thác đa mục tiêu. 

- Tiêu chí xã hội: Tạo công việc, sinh kế cho người dân, tạo không gian mới phục 

vụ cộng đồng. 

- Tiêu chí môi trường: đảm bảo về cảnh quan môi trường tự nhiên, không tác động 

xấu đến khu vực lân cận. 

5.2. GIẢI PHÁP TỔNG THỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN HỆ THỐNG ĐÊ BAO, BỜ 

BAO, CỬA CỐNG GIAI ĐOẠN 2025-2035 
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5.2.1. Giải pháp tổng thể 

 
Hình 5.1. Sơ đồ tổng thể giải pháp đảm bảo an toàn hệ thống đê bao, bờ bao, cửa cống 

giai đoạn 2025-2035 

5.2.2. Giải pháp phi công trình 

+ Nhóm giải pháp quản lý truyền thông và hoàn thiện thể chế  

+ Nhóm giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại và chuyển đổi số  

5.2.3. Giải pháp công trình  

+ Nhóm giải pháp công trình bị động 

+ Nhóm giải pháp công trình chủ động 

5.3. THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH CÁC GIẢI PHÁP KẾT CẤU MẪU 

5.3.1. Tuyến đê bao, bờ bao 

Kết quả điều tra cho thấy, hầu hết các tuyến đê bao nằm cách bờ sông tối thiểu 

50m, vì vậy cơ bản tuyến đê bao đảm bảo an toàn về tuyến, gần như không đối diện với 

tình trạng sạt lở bờ sông. 

Một số tiêu chí chuẩn về tuyến bờ bao ven sông được đề xuất cụ thể như sau:  

+ Tuyến bờ bao cần cách mép bờ sông một khoảng từ 10-15 mét. Thông thường 
bờ bao nằm sát bờ sông, đặc biệt là khu vực bờ sông đang có khả năng sạt lở là rất dễ 

mất ổn định, vì vậy cần bố trí xây dựng tim tuyến bờ bao tối thiểu cách mép bờ sông 

khoảng từ 10-15m sẽ an toàn cho bờ bao trong tương lai, do bờ bao đã nằm ngoài phạm 

vi cung trượt. 

+ Tại các vị trí hiện trạng bờ bao đã nằm sát mép bờ sông và không có khả năng 

di dời, đề tài kiến nghị có thể giữ nguyên vị trí nhưng cần gia cố chân mái phía sông 

nhằm đảm bảo chống sạt lở. 

5.3.2. Giải pháp xây dựng và nâng cấp kết cấu đê bao 

 
Hình 5.2. Mặt cắt ngang điển hình giải pháp xây dựng mới đê bao 
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Hình 5.3. Mặt cắt ngang điển hình giải pháp xây dựng mới đê bao với mái đê phía 

sông được gia cố xói mòn do ngập của triều cường 

5.3.3. Giải pháp xây dựng và nâng cấp kết cấu bờ bao 

a. Xác định cao trình đỉnh bờ bao phục vụ nâng cấp giai đoạn 2026-2035 

Từ kết quả tính toán cao trình đỉnh bờ bao theo 2 phương án, nhóm nghiên cứu đề 

xuất cao trình đỉnh bờ bao theo các khu vực như sau: 

Cao trình bờ bao Vùng 1  Vùng 2 Vùng 3 Vùng 4 

Theo TCVN +2,60m +2,60m +2,83m +2,60m 

Kịch bản bất lợi 

nhất đến 2035 
+2,80m +2,65m +2,85m +2,65m 

Chú ý: Cao trình đỉnh của bờ bao chưa xét đến lún tổng thể của khu vực, khi thiết kế 

cần kể đến hiện tượng lún theo từng năm do lún tổng thể. 

b.Giải pháp kết cấu bờ bao (xây dựng mới) (BB-GC) 

 
Hình 5.4. Mặt cắt ngang điển hình bờ 

bao gia cố mái và chân khay 

 
Hình 5.5. Mặt cắt ngang điển hình nâng 

cấp cao trình và mở rộng bờ bao kết hợp 

gia cố mái 

 
Hình 5.6. Mặt cắt ngang điển hình bờ 

bao nâng cấp cao trình và mở rộng kết 

hợp gia cố và màng chống thấm ở mái 
HDPE 

 
Hình 5.7. Mặt cắt ngang điển hình bờ bao 

nâng cấp cao trình và mở rộng kết hợp 

gia cố và vật chống thấm ở giữa thân bờ 

bao 
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5.3.4. Giải pháp giảm sóng, dòng chảy, gây bồi tạo bãi chống xói lở bờ sông khu 

vực có tuyến bờ bao 

1. Giải pháp gây bồi tạo bãi, khôi phục thảm rừng ngập mặn ven sông (Kè GB) 

a. Túi Geotube kết hợp hàng rào 

 

 
Hình 5.8. Mặt bằng (hình trên) và cắt ngang điển hình (hình dưới) giải pháp gây bồi 

tạo bãi ven sông 

b. Kè mềm bằng cọc cừ dừa, cừ tràm kết hợp trồng rừng 

 
Hình 5.9. Mặt bằng bố trí hệ thống cừ dừa và cừ tràm 

 
 

Hình 5.10. Minh hoạ bố trí công trình khu vực sạt lở 

c. Mỏ hàn cọc vuông góc với mép bờ 
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Hình 5.11. Mặt cắt dọc thiết kế mỏ hàn cọc vuông góc với mép bờ 

2. Giải pháp chống xói lở bờ sông  

a. Kè tạm (Kè T) 

 
Hình 5.12. Mặt cắt ngang điển hình kè tạm chống sạt lở bờ 

b. Kè bán kiên cố (Kè BKC) 
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Hình 5.13. Mặt cắt ngang điển hình kè bán kiên cố 

c. Kè sinh thái (Kè BKC) 

 
Hình 5.14. Mặt cắt ngang điển hình kè sinh thái 

d. Kè kiên cố loại 1 (Kè GC) 

 
Hình 5.15. Mặt cắt ngang điển hình kè bảo vệ bờ loại 1 

e. Kè kiên cố loại 2 (Kè GC) 
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Hình 5.16. Mặt cắt ngang điển hình kè bảo vệ bờ loại 2 

f. Kè kiên cố loại 3 (Kè GC) 

 
Hình 5.17. Mặt cắt ngang điển hình kè bảo vệ bờ loại 3 

5.3.5. Giải pháp gia cố cho các khu vực cửa cống 

1. Xử lý và lấp hố xói  

2. Gia cố bờ và mái đê chuyển tiếp 

3. Giải pháp cừ ván để ngăn thấm và giữ ổn định 

5.4. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI, VẬT LIỆU MỚI TRONG NÂNG CẤP VÀ 

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÊ BAO, BỜ BAO  

5.4.1. Túi bọc vải địa kỹ thuật  

 
Hình 5.18. Minh hoạ giải pháp kè sinh thái bằng các túi bọc vải địa kỹ thuật  

5.4.2. Vải HDPE chống thấm 

 
Hình 5.19. Bố trí màng chống thấm ở thượng lưu có lớp bảo vệ 
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5.4.3.  Bê tông mặn sử dụng cát biển 

Đây là đột phá về vật liệu giúp giải quyết tình trạng khan hiếm cát sông nghiêm 

trọng hiện nay. Giải pháp sử dụng cốt sợi polymer (FRP) hoặc phụ gia siêu dẻo, tro bay 

để tăng độ đặc chắc, ngăn chặn sự xâm nhập của muối. 

5.4.4. Cấu kiện lắp ghép T249 

Đây là giải pháp mái kè sáng tạo được cấp bằng sáng chế của TS Lê Văn Tuấn 

(Viện kỹ thuật Biển) là tác giả. Giải pháp mái kè đảm bảo tính linh hoạt (mềm) khi chịu 

lực, chịu được uốn hoặc lún cục bộ mà vẫn đảm bảo yếu tố liên kết che kín mái nền công 

trình.  

 
Hình 5.20. Cấu kiện bê tông ngàm khoá biên trên dưới (hình minh hoạ cấu kiện có mố 

giảm sóng, dòng chảy) 

5.4.5. Cấu kiện Bê tông (hoặc nhựa) lắp ghép chống tràn đỉnh bờ bao 

 

 
Hình 5.21. Minh hoạ cừ bản nhựa làm tường chắn ở ao, hồ 
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5.4.6. Nhà sàn vùng ngập lụt 

 

 
Hình 5.22. Minh hoạ mô hình nhà ở thích nghi ngập úng 

5.4.7. Hồ điều hoà giảm ngập sau bờ bao 

 

Hình 5.23. Ao cá không sử dụng có thể tận dụng làm hồ trữ nước ngọt hoặc sử dụng 

khi ứng phó sự cố vỡ bờ bao 
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Hình 5.24. Minh hoạ hồ điều hòa kết hợp trữ nước ngọt phục vụ tưới tiêu, ứng phó sự 

cố vỡ bờ bao và kết hợp du lịch sinh thái  
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5.5. ĐỀ XUẤT DANH MỤC ĐẦU TƯ CHO CÁC KHU VỰC CỤ THỂ 

Bảng 5.1. Các dự án/công trình đề xuất dọc tuyến đê bao, bờ bao sông Hậu 

TT Danh mục dự án/công trình 

 Qui mô công trình  

Các công việc cần thực hiện 
2026 

÷2030 

2030 

÷2035 
 Kè 

GC 

Kè 

T 

BB- 

GC 

Kè 

GB 

I Công trình        

 Xã An Phú Tân        

1 

Nâng cấp, gia cố hệ thống bờ 

bao ngăn triều cường xã An 

Phú Tân đoạn từ bến phà Phong 

Nẫm đến phà Đường Đức, 

Đoạn SH1  L=8.190m.  

X X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

❖ Chỉnh tuyến bờ bao để tránh bị 

cong gấp;  

❖ Nâng cấp cao trình bờ bao đến 

+2.6 -2.8m 

❖ Gia cố bờ bao tại các vị trí đang bị 

sạt lở 

❖ Khôi phục thảm thực vật tạo bãi 

bồi phía sông. 

X  

 Xã Phong Thạnh         

2 

Nâng cấp, gia cố hệ thống đê 

bao ngăn triều cường xã Phong 
Thạnh đoạn từ Phà Đường Đức 

đến vàm Ninh Thới, Đoạn SH2 

L=8.810m 

X X 

 

 

 
X 

 

 

 

X 

❖  Chỉnh tuyến bờ bao để tránh bị 

cong gấp;  

❖  Nâng cấp cao trình bờ bao đến 

+2.6 -2.65m 

❖  Gia cố bờ bao tại các vị trí đang 

bị sạt lở 

❖  Khôi phục thảm thực vật tạo bãi 

bồi phía sông. 

X  

 Xã Tân Hoà      ❖    
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3 

Xây dựng bờ bao ngăn triều 

cường xã Tân Hoà đoạn tiếp 

giáp với bờ bao hiện hữu cách 

vàm Cầu Quan 1,65km về hạ 

lưu 1,82km, Đoạn SH3 

L=1.820m 

  X X 

❖  Xây mới tuyến bờ bao dọc bờ 

sông yêu cầu: (1) cao trình +2.6 - 

2.65m; (2) Tuyến bờ bao cách 

mép bờ sông từ 10-15m. 

❖  Khôi phục thảm thực vật tạo bãi 

bồi phía sông (nếu có). 

 X 

 Xã Lưu Nghiệp Anh        

4 

Xây dựng tuyến bờ bao ngăn 

triều xã Lưu Nghiệp Anh đoạn 
tiếp giáp với xã Tân Hoà đến 

bến đò, Đoạn SH4 L=1.800m 

  X X 

❖  Xây mới tuyến bờ bao dọc bờ 

sông yêu cầu: (1) cao trình +2.6 - 

2.65m; (2) tuyến bờ bao cách mép 

bờ sông 10-15m. 

❖  Khôi phục thảm thực vật tạo bãi 

bồi phía sông (nếu có). 

X  

5 

Xây dựng tuyến bờ bao ngăn 

triều xã Lưu Nghiệp Anh đoạn 

tiếp giáp với bến đò đến sông 

Trà Cú Đoạn SH5 L=4.900m 

  X X 

❖  Xây mới tuyến bờ bao dọc bờ 

sông yêu cầu: (1) cao trình +2.6 - 

2.65m; (2) tuyến bờ bao cách mép 

bờ sông 10-15m. 

❖  Khôi phục thảm thực vật tạo bãi 

bồi phía sông (nếu có). 

 X 

 Xã Hàm Giang         
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6 

Xây dựng tuyến bờ bao ngăn 

triều cường xã Hàm Giang 

đoạn từ Vàm Trà Cú đến bến đò 

Xoài Rùm, Đoạn SH6 

L=2.360m 

  X X 

❖  Xây mới tuyến bờ bao dọc bờ 

sông yêu cầu: (1) cao trình +2.6 - 

2.65m; (2) tuyến bờ bao cách mép 

bờ sông 10-15m. 

❖  Khôi phục thảm thực vật tạo bãi 

bồi phía sông (nếu có). 

 X 

7 

Kè chống sạt lở bờ sông Hậu 

đoạn qua bến đò Xoài Rùm, 

Đoạn SH7 L=270m 

X    

❖ Xây mới tuyến kè bảo vệ bờ sông X  

8 

Xây dựng tuyến bờ bao ngăn 
triều cường xã Hàm Giang 

đoạn từ bến đò Xoài Rùm đến 

rạch Tổng Long, Đoạn SH8 

L=1.790m 

  X X 

❖  Xây mới tuyến bờ bao dọc bờ 

sông yêu cầu: (1) cao trình +2.6 - 

2.65m; (2) tuyến bờ bao cách mép 

bờ sông 10-15m. 

❖  Khôi phục thảm thực vật tạo bãi 

bồi phía sông (nếu có). 

 X 

9 

Nâng cấp, gia cố hệ thống bờ 

bao ngăn triều cường xã Hàm 

Giang đoạn từ bến đò Bến Bạ 

đến sông Rạch Cá, Đoạn SH9 
L=2.400m 

  X X 

❖  Nâng cấp tuyến bờ bao dọc bờ 

sông đạt cao trình +2.6 - 2.65m;  

❖  Hiệu chỉnh tuyến bờ bao thẳng và 

cách mép bờ sông 10-15m. 

❖  Khôi phục thảm thực vật tạo bãi 

bồi phía sông (nếu có). 

X  

 Xã Đại An         
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10 

Nâng cấp, gia cố hệ thống bờ 

bao ngăn triều cường xã Đại 

An đoạn từ sông Rạch Cá cảng 

cá Định An, Đoạn SH8 

L=5.070m 

  X X 

❖  Xây mới tuyến bờ bao dọc bờ 

sông yêu cầu: (1) cao trình +2.6 - 

2.65m; (2) tuyến bờ bao cách mép 

bờ sông 10-15m. 

❖  Khôi phục thảm thực vật tạo bãi 

bồi phía sông (nếu có). 

 X 

II Phi công trình        

1 

Tuyên truyền, vận động người 

dân nâng cao ý thức bảo vệ hạ 

tầng đê bao, bờ bao thông qua 

các hoạt động của Đoàn, Hội 

  

   X  

2 

Triển khai mô hình hợp tác 

công và tư trong quản lý vận 

hành và khai thác sử dụng đất 

trong khu đê bao, bờ bao 

  

   X  

3 

Tăng cường phát triển và cải 
thiện hệ thống quan trắc và  

cảnh báo sớm các yếu tố ảnh 

hưởng đến an toàn hệ thống đê 

bao, bờ bao và cửa cống như: 

sụt lún, nứt,  biến dạng thân đê, 

dao động mực nước ngầm 

  

   X  
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4 

Lập bản đồ số hoá tất cả dữ 

liệu, thông số về đê bao, bờ 

bao, cửa cống nhằm phục vụ 

công tác tổng hợp, phân tích và 

dự báo các sự cố có thể ảnh 

hưởng trong tương lai. 

  

   X  

 

Bảng 5.2. Các dự án/công trình đề xuất dọc tuyến đê bao, bờ bao sông Cổ Chiên 

TT Danh mục dự án/công trình 

 Qui mô công trình 
Các công việc cần thực hiện 2026 

÷2030 

2030 

÷2035 

 Kè 

GC 

Kè 

T 

BB- 

GC 

Kè 

GB 

   

I Công trình        

 Xã Nhị Long        

1 

Kè chống sạt lở bờ sông Cổ Chiên xã 

Nhị Long đoạn từ rạch Bàng về hạ lưu 

1,92km, đoạn SCC1 L=1.920m. 

X   X 

❖  Xây mới tuyến kè bảo vệ bờ sông 

yêu cầu: (1) cao trình +2.8 - 2.90m; 

(2) tuyến kè cách mép bờ sông 10-

15m. 

❖  Khôi phục thảm thực vật tạo bãi bồi 

phía sông (nếu có). 

X  

2 

Xây dựng tuyến bờ bao ngăn triều 

cường xã Nhị Long đoạn từ cống Cái 

Hóp đến cầu Cổ Chiên, đoạn SCC2 

L=6.540m 

  X X 

❖  Xây mới tuyến bờ bao dọc bờ sông 

yêu cầu: (1) cao trình +2.80 - 2.90m; 

(2) tuyến bờ bao cách mép bờ sông 

10-15m. 

❖  Khôi phục thảm thực vật tạo bãi bồi 

phía sông (nếu có). 

X  
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TT Danh mục dự án/công trình 

 Qui mô công trình 
Các công việc cần thực hiện 2026 

÷2030 

2030 

÷2035 

 Kè 

GC 

Kè 

T 

BB- 

GC 

Kè 

GB 

   

I Công trình        

3 

Nâng cấp, gia cố đoạn đê bao ngăn 

triều cường xã Nhị Long đoạn từ cầu 
Cổ Chiên đến sông Láng Thé, đoạn 

SCC3 L=2.200m (chỉnh tuyến) 

   X 

❖  Điều chỉnh tuyến đê bao cách bờ 

sông 50-100m 

❖  Khôi phục thảm thực vật tạo bãi bồi 

phía sông (nếu có). 

 X 

4 

Nâng cấp, gia cố đoạn đê bao ngăn 

triều cường khu vực cồn Hô xã Nhị 

Long –đoạn SCC 31 L=600m 

  X X 

❖  Nâng cấp tuyến bờ bao dọc bờ sông 

đạt cao trình +2.80 - 2.90m;  

❖  Gia cố mái và chống thấm bờ bao 

tại các vị trí xung yếu; 

❖  Khôi phục thảm thực vật tạo bãi bồi 

phía sông (nếu có). 

X  

 Phường Long Đức     ❖    

5 

Kè chống sạt lở bờ sông Hậu phường 

Long Đức đoạn từ sông Láng Thé đến 
sông Long Bình, đoạn SCC4 

L=6.700m 

  X X 

❖  Xây mới tuyến kè bảo vệ bờ sông 

yêu cầu: (1) cao trình +2.8 - 2.90m; 

(2) tuyến kè cách mép bờ sông 10-

15m. 

❖  Khôi phục thảm thực vật tạo bãi bồi 

phía sông (nếu có). 

X  

 Phường Hoà Thuận      ❖    

6 
Xây dựng tuyến bờ bao ngăn triều 
cường phường Hoà Thuận đoạn từ 

  X X 
❖  Xây mới tuyến bờ bao dọc bờ sông 

yêu cầu: (1) cao trình +2.80 - 2.90m; 

 X 
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TT Danh mục dự án/công trình 

 Qui mô công trình 
Các công việc cần thực hiện 2026 

÷2030 

2030 

÷2035 

 Kè 

GC 

Kè 

T 

BB- 

GC 

Kè 

GB 

   

I Công trình        

sông Long Bình đến giáp xã Hưng Mỹ, 

đoạn SCC5 L=4.210m. 

(2) tuyến bờ bao cách mép bờ sông 

10-15m. 

❖  Khôi phục thảm thực vật tạo bãi bồi 

phía sông (nếu có). 

 Xã Hưng Mỹ        

7 

Xây dựng tuyến bờ bao ngăn triều 

cường xã Hưng Mỹ đoạn giáp Phường 

Hoà Thuận về hạ lưu, đoạn SCC6 

L=6.430m 

  X X 

❖  Xây mới tuyến bờ bao dọc bờ sông 

yêu cầu: (1) cao trình +2.80 - 2.90m; 

(2) tuyến bờ bao cách mép bờ sông 

10-15m. 

❖  Khôi phục thảm thực vật tạo bãi bồi 

phía sông (nếu có). 

 X 

8 

Kè chống sạt lở bờ sông Cổ Chiên xã 

Hưng Mỹ đoạn từ  bến phà Bãi Vàng 

lên thượng lưu 1,86km, đoạn SCC7 
L=1.870m. 

X   X 

❖  Xây mới tuyến kè bảo vệ bờ sông 

yêu cầu: (1) cao trình +2.80 - 2.90m; 

(2) tuyến kè cách mép bờ sông 10-

15m. 

❖  Khôi phục thảm thực vật tạo bãi bồi 

phía sông (nếu có). 

X  

 Xã Vinh Kim     ❖    

9 
Kè chống sạt lở bờ sông Cổ Chiên xã 
Vinh Kim giai đoạn 2 , đoạn SCC8 

L=1.850m  

X   X 
❖  Xây mới tuyến kè bảo vệ bờ sông 

yêu cầu: (1) cao trình +2.60 - 2.70m; 

X  
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TT Danh mục dự án/công trình 

 Qui mô công trình 
Các công việc cần thực hiện 2026 

÷2030 

2030 

÷2035 

 Kè 

GC 

Kè 

T 

BB- 

GC 

Kè 

GB 

   

I Công trình        

(2) tuyến kè cách mép bờ sông 10-

15m. 

❖  Khôi phục thảm thực vật tạo bãi bồi 

phía sông (nếu có). 

 Xã Mỹ Long         

10 

Xây dựng tuyến bờ bao ngăn triều 

cường xã Mỹ Long đoạn tiếp giáp với 

xã Vinh Kim đến bến phà Thủ Trước, 

đoạn SCC9 L=2.730m 

  X X 

❖  Xây mới tuyến bờ bao dọc bờ sông 

yêu cầu: (1) cao trình +2.60 - 2.70m; 

(2) tuyến bờ bao cách mép bờ sông 

10-15m. 

❖  Khôi phục thảm thực vật tạo bãi bồi 

phía sông (nếu có). 

X  

II Phi công trình        

1 

Tuyên truyền, vận động người dân 

nâng cao ý thức bảo vệ hạ tầng đê bao, 

bờ bao thông qua các hoạt động của 

Đoàn, Hội 

  

   X  

2 

Triển khai mô hình hợp tác công và tư 

trong quản lý vận hành và khai thác sử 

dụng đất trong khu đê bao, bờ bao 

  

   X  

3 

Dự án: Xây dựng hệ thống quan trắc tự 

động chế độ thủy động lực sông biển, 

sụt lún và  cảnh báo sớm nguy cơ sạt 

  

   X  
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TT Danh mục dự án/công trình 

 Qui mô công trình 
Các công việc cần thực hiện 2026 

÷2030 

2030 

÷2035 

 Kè 

GC 

Kè 

T 

BB- 

GC 

Kè 

GB 

   

I Công trình        

lở do triều cường, dòng chảy đến hệ 

thống đê bao, bờ bao và cửa cống  

4 

Dự án: Thiết lập bộ cơ sở dữ liệu và 

xây dựng bản đồ số hoá chi tiết dữ liệu 

tài nguyên môi trường hành lang ven 

sông lớn và tích hợp thông số công 

trình đê bao, bờ bao, cửa cống nhằm 

phục vụ công tác tổng hợp, phân tích 

và dự báo các sự cố có thể ảnh hưởng 

trong tương lai. 

  

   X  

Ghi chú: Kè gia cố (Kè GC), Kè tạm (Ke T), BB-GC (Gia cố bờ bao), Kè GB (Kè gây bồi). 
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6. XÂY DỰNG BỘ CƠ SỞ DỮ LIỆU, BẢN ĐỒ SỐ VÀ WEBGIS PHỤC VỤ TRA 
SOÁT VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG  ĐÊ BAO, BỜ BAO, CỬA CỐNG 
6.1. XÂY DỰNG BỘ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ BẢN ĐỒ SỐ HÓA  

6.1.1. Bộ cơ sở dữ liệu  

Trong khuôn khổ đề tài, nhóm nghiên cứu đã tiến hành đi thu thập, điều tra và khảo 

sát hiện trường để tổng hợp và thành lập bộ cơ sở dữ liệu cho đề tài, gồm có:  

(1) Tài liệu cơ bản: tài liệu về điều kiện tự nhiên, tài liệu về thủy hải văn bùn cát, 

tài liệu bản đồ số, khảo sát bổ sung mới tài liệu địa hình và các kết quả nghiên cứu liên 

quan. 

(2) Bộ cơ sở dữ liệu điều tra hiện trạng: hình ảnh, video, bản đồ tại KVNC. 

Bộ cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin đầy đủ, đồng bộ và có hệ thống phục vụ quản 

lý, khai thác và vận hành hiệu quả hệ thống đê bao, bờ bao, cửa cống tỉnh Trà Vinh, 

đồng thời phục vụ tích hợp thông tin trên WebGIS giúp tra cứu trực quan, cập nhật, chia 

sẻ dữ liệu nhanh chóng và hỗ trợ ra quyết định trong công tác quản lý hướng đến chuyển 

đổi số trong nghiên cứu khoa học. 

6.1.2. Xây dựng bản đồ số hóa tỷ lệ 1:25.000 

❖ Tập bản đồ số hóa về tuyến đê bao, mức độ an toàn hệ thống đê bao, cửa cống. 

  

Hình 6.1. Bản đồ hiện trạng mức độ chất 

lượng 

Hình 6.2. Bản đồ hiện trạng mức độ an 

toàn 

❖ Tập bản đồ số hoá về kết quả mô phỏng ngập lụt trong kịch bản hiện trạng của hệ 

thống đê bao (năm điển hình và năm cực đoan), gồm có: 

- Bản đồ ngập lụt ngoài đê bao theo hiện trạng năm 2023. 

- Bản đồ ngập lụt ngoài đê bao theo kịch bản RCP4.5 năm 2035. 

- Bản đồ ngập lụt ngoài đê bao theo kịch bản RCP8.5 năm 2035. 

❖ Tập bản đồ số hoá về khả năng rủi ro sụt lún bề mặt đến hệ thống đê bao, bờ bao, 

cửa cống. 

❖ Tập bản đồ số hóa kết quả đánh giá an toàn đê bao, bờ bao, cửa cống hiện trạng 

và đến năm 2035. 
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Phân vùng tốc độ sụt lún hiện trạng Phân vùng dự báo sụt lún vào năm 2035  

6.2. XÂY DỰNG WEBGIS HỆ THỐNG ĐÊ BAO, BỜ BAO, CỬA CỐNG 

Hệ thống WebGIS được xây dựng nhằm lưu trữ, quản lý và trực quan hóa các dữ 

liệu không gian liên quan đến hệ thống đê bao, bờ bao và cửa cống tại KVNC, cho phép 

tích hợp dữ liệu bản đồ, dữ liệu thuộc tính và các thông tin khảo sát thực địa trên cùng 

một nền tảng trực tuyến. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng truy cập, tra cứu và khai 
thác thông tin thông qua trình duyệt web. 

WebGIS Hải dương học được xây dựng gồm các chức năng cơ bản tương tác trên 

dữ liệu theo nguyên tắc CRUD gồm tạo mới, đọc, cập nhật và xóa dữ liệu. Nhóm đã sử 

dụng các công nghệ hiện đại để xây dựng nên sản phẩm Webgis gồm các thành phần 

như sau: 

- Backend: Python - đóng vai trò là công cụ chuyển đổi dữ liệu thô (.shp, .gdb,...) 

sang dữ liệu không gian cho ứng dụng có thể gọi, Nodejs - chịu trách nhiệm quản lý và 

điều phối chức năng của Webgis như đăng nhập, truy vấn, tương tác với dữ liệu. 

- Frontend (giao diện sản phẩm): HTML và CSS - xây dựng bố cục và thiết kế cho 

giao diện của sản phẩm, JavaScripts - tạo các chức năng động cho giao diện như 

thu/phóng bản đồ và tương tác với bản đồ.  

- Database (Cơ sở dữ liệu): PostgreSQL - là một công nghệ hiện đại và phổ biến 

nhất để lưu trữ dữ liệu, tiện ích PostGIS được tích hợp sẵn để lưu trữ và quản lý các 

nhóm dữ liệu không gian. 
Dưới đây là một số hình ảnh của sản phẩm WebGIS: 

 

Giao diện người dùng trên web 

 

Tính năng dự báo thời tiết 
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Hộp thả các lớp dữ liệu đề tài 

 
Giao diện bảng tương tác với dữ liệu 

từng lớp 

 
Dữ liệu Hiện trạng 

 
Dữ liệu Cống 

 
Dữ liệu độ lún 

 
Dữ liệu sụt lún 

 
Hình ảnh minh hoạ dữ liệu Ngập lụt 

 
Địa điểm khảo sát 

 
Dữ liệu Tài nguyên môi trường 

 
Thư viện của đề tài (hình ảnh, video và 

file tài liệu) 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

Đề tài KHCN cấp tỉnh “Rà soát, đánh giá mức độ an toàn của hệ thống đê bao, bờ 

bao, cửa cống vùng cửa sông ven biển do xói lở, triều cường và đề xuất giải pháp đảm 

bảo khả năng chống chịu trong giai đoạn 2025-2035 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (tỉnh 

Vĩnh Long mới)” do Viện Kỹ thuật Biển chủ trì thực hiện đã hoàn thành các sản phẩm 

khoa học công nghệ đặt hàng theo Thuyết minh được phê duyệt, Hợp đồng và giải quyết 

được 03 mục tiêu chính của đề tài:  

(i). Đánh giá được hiện trạng hệ thống đê bao, bờ bao, cửa cống ở cửa sông ven 

biển và các nguyên nhân gây mất an toàn tuyến đê bao, bờ bao, cửa cống trên địa bàn 
tỉnh Trà Vinh. 

(ii). Đề xuất được giải pháp đảm bảo an toàn tuyến đê bao, bờ bao, cửa cống trên 

từng vùng cửa sông ven biển tỉnh Trà Vinh. 

(iii). Thiết kế giải pháp công nghệ kè tuyến đê bao, bờ bao, cửa cống an toàn cho 

từng vùng cửa sông ven biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Trong 18 tháng thực hiện, với sự nỗ lực của nhóm nghiên cứu, đề tài đã đạt được 

những kết quả như sau: 

1. Đã xây dựng được bộ dữ liệu có giá trị tham khảo về hiện trạng hệ thống đê bao, 

bờ bao, cửa cống cùng các dữ liệu thu thập về điều kiện tự nhiên, thiên tai; bộ dữ liệu 

về kết quả điều tra hiện trường và địa hình ở 04 khu vực đáng tin cậy. Đây là bộ cơ s ở 

dữ liệu quan trọng để đánh giá an toàn hệ thống đê bao, bờ bao, cửa cống vùng cửa sông 

ven biển tỉnh Trà Vinh. 

2. Kết quả điều tra hiện trường tới từng vị trí cửa cống và các tuyến đê bao, bờ bao 

trên địa bàn KVNC cho thấy, hiện tượng ngập lụt ảnh hưởng liên tục mỗi đợt triều cường 
tại một số vị trí ngoài đê bao vẫn đang xảy ra. Hiện tượng sụt lún và sạt lở bờ sông uy 

hiếp an toàn tuyến bờ bao đang xảy ra nghiêm trọng tại KVNC. Hiện nay, hệ thống đê 

bao cơn bản hoạt động tốt; hệ thống bờ bao đang chịu tác động trực tiếp của triều cường 

đang dần xuống cấp, hư hỏng và mất an toàn nghiêm trọng. Các cống và phạm vi cửa 

cống đang hoạt động tốt theo quy trình vận hành, riêng cửa cống Vinh Kim, Cần Chông 

và Chà Và đang diễn ra sạt lở bờ đê bao nối với cống. 

3. Đề tài đã ứng dụng các mô hình MIKE 21/3 COUPLE MODEL, MIKE 11 và 

MIKE FLOOD đánh giá mức độ ảnh hưởng của triều cường và ngập lụt phía ngoài bờ 

bao thuộc phạm vi KVNC. Kết quả nghiên cứu cho thấy: 

- Chế độ mực nước và dòng chảy đang uy hiếp rất lớn tới mức độ an toàn của hệ 

thống bờ bao dọc sông Hậu và Cổ Chiên trong điều kiện hiện trạng và trường hợp bất 

lợi cực đoan trong giai đoạn đến 2035; tại nhiều khu vực, bờ bao có nguy cơ bị tràn đỉnh 

gây hư hỏng kết cấu và ngập úng phần phía trong bờ bao, phía ngoài tuyến đê bao.  

- Mực nước cao nhất 2,04 - 2,39m và gia tăng trong tương lai do NBD, trong khi 

các đoạn bờ bao có cao trình +2,0m đến +2,3m sẽ không còn an toàn trước mực NBD. 
Hệ thống đê bao ở KVNC đang dư an toàn > 1,0m trước mực nước cao nhất hiện trạng 

và trong các trường hợp bất lợi.  

- Chế độ dòng chảy trên sông Hậu và Cổ Chiên với giá trị vận tốc lớn và hướng 

dòng chảy phức tạo theo các pha triều lên và xuống sẽ tác động nghiêm trọng đến bờ 

sông, nơi không có vùng đệm (bãi sông, thảm thực vật). Các khu vực cửa cống mà đặc 

biệt như cống Vinh Kim, Cần Chông và Chà Và phải đối mặt với áp lực nước từ ngoài 

sông lớn gây mất an toàn công trình. 
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- Hệ thống đê bao, bờ bao, cửa cống dọc sông Hậu và Cổ Chiên phía thượng nguồn 
không bị ảnh hưởng bởi sóng. Nhưng đối với hệ thống đê bao, bờ bao ở vùng cửa sông, 

sóng là một trong các điểm yếu chính sẽ bị tác động nhiều nhất, cụ thể là xã Long Vĩnh 

và xã Long Hữu. 

- Về tổng thể, hiệu quả chống ngập lụt của đê bao ở KVNC rất tốt, kết hợp các 

cống đầu mối đã làm giảm nguy cơ ngập lụt vào nội đồng. Tuy nhiên, đoạn đê bao và 

bờ bao ở xã Hàm Giang, Đại An và đê bao ở xã Nhị Long đang bị sạt lở nguy hiểm và 

đây là những khu vực ngập lụt khá nghiêm trọng với mức ngập 0,5 - 2,0m ở hiện tại đến 

tương lai năm 2035. Vùng ngoài đê bao gần như bị ngập lụt nặng đặc biệt là đoạn bờ 

bao xã Phong Thạnh, xã Tân Hoà, phường Hoà Thuận, xã Hưng Mỹ và xã Vinh Kim. 

- Kế thừa kết quả về sụt lún từ các nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy rằng, 

tình hình sụt lún đang diễn ra rất nhanh và tác động đến đồng bằng nghiêm trọng. Với 

việc gia tăng mức độ lún đến năm 2035 sẽ gây nguy cơ mất an toàn đến hệ thống đê bao, 

bờ bao, cửa cống. Tình hình sạt lở bờ sông Hậu và Cổ Chiên diễn biến hết sức phức tạp, 

sạt lở bờ sông Cổ Chiên được dự báo đến năm 2025 - 2030 với tốc độ 0,30 - 4,19 m/năm; 

sạt lở bờ sông Hậu dự báo xảy ra nguy cấp hơn, với tốc độ trung bình 2,0 - 7,0 m/năm; 
4. Đề tài đã đánh giá mức độ an toàn của hệ thống đê bao, bờ bao và cửa cống 

vùng cửa sông ven biển tỉnh Trà Vinh theo 05 nhóm tiêu chí gồm: (1) Chất lượng công 

trình; (2) An toàn phòng lũ, (3) Ổn định kết cấu; (4) An toàn thấm và (5) An toàn tại các 

đoạn giao cắt. Kết quả cho thấy: 

- Đê bao: Trong tổng chiều dài gần 124km, có 48,7 % thuộc loại 1, 33,2 % thuộc 

loại 2 và 18,1 % thuộc loại 3. Khu vực loại 3 chủ yếu nằm phía nội đồng, ven sông Cổ 

Chiên và một đoạn thuộc xã Lưu Nghiệp Anh, nhánh sông Hậu; 

- Bờ bao: Trong tổng chiều dài 45km, bờ bao trong KVNC chủ yếu là loại 3 (73,3 

%), còn lại là loại 2 (26,7 %). Các công trình này dã xuống cấp, không còn đáp ứng an 

toàn với kết cấu yếu và nhiều đoạn bị sạt lở. Khả năng phòng lũ và ngăn chặn tràn bờ  

khi triều cường giảm; 

- Cống: Theo kết quả đánh giá, các cống và cửa cống chủ yếu là loại 1 (chiếm 65,8 

%), loại 2 (chiếm 31,6 %), chỉ cống Vinh Kim đạt loại 3 do khu vực bờ phải của công 

trình này đang xảy ra xói lở nghiêm trọng. Các cống đạt loại 2, 3 chủ yếu nằm ven bờ 
sông Cổ Chiên (nhánh sông Tiền). 

5. Dựa trên kết quả thu thập, phân tích tài liệu, điều tra hiện trạng, tính toán mô 

phỏng thủy động lực, đề tài đã xác định được các nguyên nhân cốt lõi gây mất an toàn 

hệ thống đê bao, bờ bao, cửa cống trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Cụ thể:  

- Đối với các khu vực nằm ở phía nội đồng, nguyên nhân cốt lõi gây mất an toàn 

đê bao, bờ bao, cửa cống là do lòng sông thu hẹp, vận tốc dòng chảy lớn hơn nhiều so 

với vận tốc cho phép không xói, xu hướng ép sát bờ, gây xói lở bờ sông; biên độ triều 

dao động mạnh, tràn đỉnh khi triều cường, lộ thân và chân đê khi triều rút sâu làm giảm 

tuổi thọ công trình; sự xuống cấp và kết cấu không đảm bảo của các công trình đê bao, 

bờ bao hiện hữu; cao trình đỉnh thấp hơn mực nước triều cường; tuyến công trình sát 

mép sông; và tốc độ sụt lún đáng báo động (đặc biệt là khu vực ven sông cổ Chiên).  

- Đối với khu vực cửa sông, nguyên nhân cốt lõi theo mức độ tác động là do vận 

tốc dòng chảy lớn; biên độ triều dao động mạnh (khoảng -2,0 đến +2,3 m); tác động của 

sóng (gồm cả sóng biển và sóng tàu thuyền tải trọng lớn); sự xuống cấp và kết cấu không 

đảm bảo yêu cầu của các công trình đê bao, bờ bao (đê bao loại 2, bờ bao loại 3); cao 
trình đỉnh nhỏ hơn cao trình đỉnh triều; tốc độ sụt lún đáng báo động (đặc biệt là khu 

vực cửa sông Cung Hầu); và nuôi trồng thủy hải sản ven bờ làm. 

6. Cơ chế gây mất an toàn đê bao, bờ bao, cửa cống gồm xói lở, mất ổn định nền, 
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phá hoại kết cấu, tràn nước và thấm. Cụ thể, triều cường gây ngập và tràn đỉnh, triều rút 
sâu làm lộ chân và thân công trình, cùng với sụt lún làm nứt, hư hỏng kết cấu của công 

trình, tạo điều kiện cho dòng thấm len lõi qua các vết nứt này dễ dàng hơn. Chu  trình 

này lặp lại liên tục. Dòng thấm và tràn đỉnh phát triển gây xói mặt, xói ngầm, làm sụp 

đổ một phần hoặc toàn bộ công trình. Trong điều kiện tự nhiên bất lợi, xói dọc thân, 

chân công trình, xói hàm ếch phát triển, cộng với kết cấu và nền công trình đ ã bị yếu 

dần qua thời gian, kết quả là hình thành các cung trượt, cuối cùng công trình bị sụp đổ 

hoàn toàn khi các điều kiện chịu đựng vượt ngưỡng tới hạn. 

7. Đề xuất được giải pháp tổng thể đảm bảo an toàn tuyến đê bao, bờ bao, cửa cống 

và thiết kế định hướng giải pháp công nghệ kè tuyến đê bao, bờ bao, cửa cống mẫu cho 

từng vùng nghiên cứu.  

- Giải pháp tổng thể nâng cao sức chống chịu của bờ bao, đê bao và cửa cống nhằm 

đảm bảo ổn định an toàn dưới tác động của BĐKH&NBD đến 2035 bao gồm các giải 

pháp phi công trình và giải pháp công trình.  

- Giải pháp phi công trình: đề nghị áp dụng giải pháp công tư trong xây dựng và 

quản lý hệ thống bờ bao, gia tăng ứng dụng công nghệ số trong quản lý, số hoá, xây 
dựng công cụ trực tuyến và gia tăng hiệu quả sử dụng đất phạm vi ngoài tuyến bờ bao.  

- Giải pháp công trình gồm giải pháp tuyến và kết cấu. Trong đó:  

+ Đối với hệ thống đê bao: về giải pháp tuyến cơ bản đã đảm bảo theo quy hoạch, 

đề tài đề xuất chỉ nắn chỉnh tuyến lùi vào bờ khoảng 50m tại 01 vị trí thuộc xã Nhị Long 

nhằm đảm bảo tuyến đê trơn thuận, khai thác đa mục tiêu, tăng hệ số an toàn chống 

trượt; đề tài cũng đề xuất các giải pháp kết cấu xây dựng mới và giải pháp gia cố mái bờ 

bao. 

+ Đối với hệ thống bờ bao: Về tuyến bờ bao đã cơ bản bám theo tuyến hiện trạng, 

đối với các đoạn bờ bao đang bị sạt lở, hoặc đang đối diện nguy cơ sạt lở do xói lở bờ 

sông, đề nghị cần điều chỉnh tuyến lùi vào phía bờ đảm bảo từ 15 -20m. Tuyến bờ bao 

dọc theo bờ sông để đảm bảo tính liên tục và khép kín giảm áp lực đối với đê bao phía 

trong. Giải pháp kết cấu bờ bao hiện trạng chưa đáp ứng yêu cầu trong tương lai đến 

2035, vì vậy, cần phải có giải pháp nâng cấp và mở rộng trong đó có việc nâng cao trình 

đỉnh bờ bao cho phù hợp với giai đoạn đến 2035, gia cố mái bờ bao, gia cố vật chống 
thấm ở thân hoặc phía mái bờ bao là cần thiết và cấp bách. Mặt khác, đề tài cũng đã đề 

xuất nâng cấp tuyến bờ bao thành công trình thuỷ lợi cấp V để được thiết kế theo tiêu 

chuẩn hiện hành và đảm bảo kinh phí duy tu, sửa chữa khi xây dựng và xảy ra sự cố. 

Một số giải pháp kè tạm được sử dụng để xử lý kịp thời các sự cố công trình trong khi 

chờ giải pháp lâu dài kiên cố được thông qua. Giải pháp gây bồi tạo bãi là giải pháp ổn 

định lâu dài, dần khôi phục thảm rừng ngập mặn ven sông. Một số giải pháp thích ứng 

như xây hồ điều hoà hoặc nhà sàn cho vùng ngập lụt cũng đã được đề xuất kết hợp đa 

mục tiêu trong giảm nhẹ và phòng tránh thiên tai và phục vụ du lịch sinh thái.  

8. Sản phẩm bản đồ số hoá đã thể hiện được đầy đủ các lớp dữ liệu chính về dữ 

liệu hành chính, điều kiện tự nhiên và hiện trạng hệ thống đê bao, bờ bao, cửa cống, 

mức độ an toàn, ngập lụt và sụt lún nhằm giúp chính quyền địa phương thuận lợi trong 

theo dõi, đánh giá trong công tác phòng chống thiên tai và quản lý số. WebGIS đã được 

hoàn thiện với đầy đủ các chức năng tương tác dữ liệu như thêm, xóa, sửa, truy vấn, 

cùng các thao tác bản đồ trực quan như kéo thả, phóng to, thu nhỏ, vẽ phân vùng, tìm 

kiếm và chuyển lớp. Hệ thống còn tích hợp các tính năng nâng cao như trực quan hóa 
dữ liệu truy vấn trên bản đồ và dự báo thời tiết – những yếu tố hiện đại mà nhiều sản 

phẩm bản đồ hiện nay còn thiếu. 

Ngoài ra, đề tài đã xuất bản được 2 bài báo trên tạp chí Q3 quốc tế và hỗ trợ đào 
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tạo 01 thạc sỹ. 

KIẾN NGHỊ 

Để các kết quả nghiên cứu của đề tài sớm được áp dụng vào thực tiễn, nhóm nghiên 

cứu có một số kiến nghị như sau:  

(1) Cần bố trí nguồn kinh phí xây dựng khẩn cấp các dự án về quản lý và nâng cao 

sức chống chịu cho hệ thống bờ bao, xây dựng các ứng dụng chuyển đổi số để hỗ trợ 

công tác dự báo và ra quyết định kịp thời gồm: xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thời 

gian thực, xây dựng mạng lưới cảm biến, quan trắc tự động dọc bờ sông (quan trắc mực 

nước, áp lực nước lỗ rỗng, biến dạng và chuyển vị thân đê…).  

 (2) Kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt cơ chế quản lý tuyến bờ bao 

trọng điểm tương đương với công trình đê cấp V. Việc xác lập cấp công trình sẽ tạo cơ 

sở pháp lý để áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật (TCVN) trong thiết kế, thi công và đặc 

biệt là quy định chế độ kiểm tra, bảo vệ nghiêm ngặt như hệ thống đê chính quy. 

(3) Xây dựng quy hoạch tích hợp khai thác vùng đất ngoài đê bao giữa các địa 

phương giáp ranh dọc sông Hậu và sông Cổ Chiên. Mục tiêu là tạo ra một hành lang bờ 

bao bảo vệ liên tục, khép kín theo phạm vi các xã mới, nhằm chủ động ứng phó với thiên 
tai và kiểm soát mặn. Ngoài ra, phát triển du lịch, dịch vụ, văn hoá. 

(4) Tiếp tục triển khai các đề tài nghiên cứu mới theo chuỗi vấn đề cần giải quyết, 

trong đó chú trọng nghiên cứu về các giải pháp giảm sóng, gây bồi nhằm duy trì thảm 

xanh ven sông lớn có tác dụng như lớp đệm mềm để nâng cao sức chống chịu cho hệ 

thống bờ bao, đê bao. 

(5) Triển khai dự án xây dựng bộ dữ liệu số về tài nguyên đất, nước, môi trường 

tích hợp với dữ liệu lún sụt, sạt lở, đa dạng sinh học ven hệ thống bờ bao, đê bao phục 

vụ quản lý phòng tránh thiên tai và khai thác tiềm năng đất nước vùng cửa sông ven 

biển. Lập bản đồ số dự báo cảnh nguy cơ sạt lở, ngập lụt theo từng năm, từng tháng chủ 

động phòng tránh giảm nhẹ thiên tai./. 

(6) Hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành và phân cấp quản lý: Xây dựng quy chế 

phối hợp giữa các sở, ngành và UBND các địa phương trong quản lý, vận hành, kiểm 

tra và bảo vệ hệ thống đê bao, bờ bao, cửa cống; phân định rõ trách nhiệm của từng đơn 

vị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và xử lý kịp thời các sự cố. 
(7) Tăng cường chia sẻ dữ liệu và ứng dụng công nghệ: Xây dựng cơ sở dữ liệu 

dùng chung về hiện trạng công trình, diễn biến xói lở, triều cường và các khu vực có 

nguy cơ mất an toàn; tăng cường ứng dụng GIS, viễn thám, quan trắc tự động và hệ 

thống cảnh báo sớm để hỗ trợ quản lý, vận hành công trình. 

(8) Do tập trung xác định giá trị cực hạn, Đề tài chưa xem xét kịch bản phát thải 

thấp (RCP2.6). Để đánh giá bổ sung các giải pháp thích ứng trong điều kiện phát thải 

thấp, hướng tới tối ưu hóa và tiết kiệm chi phí đầu tư, kiến nghị tiếp tục nghiên cứu tro ng 

các đề tài tiếp theo.  

(9) Các kịch bản mô phỏng tương lai đến 2035 trong đề tài hiện mới xét đến tác 

động của nước biển dâng, chưa tính đến sự suy giảm lưu lượng phía biên thượng lưu 

(Mỹ Thuận, Cần Thơ), kiến nghị được xem xét, bổ sung trong các nghiên cứu tiếp theo. 

(10) Các kịch bản mô phỏng chưa tính đến kịch bản mô phỏng ngập trường hợp 

đoạn đê bao, bờ bao bị vỡ và trường hợp nâng cấp công trình đê kiến nghị được xem 

xét, bổ sung trong các nghiên cứu tiếp theo. 
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